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Cơ sở y tế Địa chỉ Tỉnh/ 

Thành 
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côn
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lập 

Phạm vi cung 
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oa  

sản 

Thời gian tiếp nhận bảo 

lãnh 

Tạm ứng Phí dịch vụ 
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Lưu ý 

N
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ú 
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ại  

trú 

Nh

a  

kh

oa 

An Giang   An Giang                   

Phòng khám Đa khoa Trưng Vương Số 99 Trưng Nữ 

Vương, Ph. Châu 

Đốc 

An Giang     x     Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 11h; 13h30 - 19h 

      

Phòng khám Đa khoa Mỹ An 5/4B Lê Triệu Kiết, 

Ph.  Long Xuyên 

An Giang     x   x Thứ 2 - Thứ 7: 

7h - 10h; 13h - 16h 

Chủ nhật: 7h - 10h 

      

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú 

Quốc 

Khu Bãi Dài, Đặc 

khu Phú Quốc 

An Giang   x x   x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Dương Đông 

Đường Nguyễn 

Trung Trực -  Khu 

phố 4, Đặc khu Phú 

Quốc 

An Giang     x     Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 20h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bắc Ninh   Bắc Ninh           

  

    

Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Số 469 Đường 

Nguyễn Trãi, Ph.  Võ 

Cường 

Bắc Ninh     x x   Thứ 2 - Thứ 7 

7h - 11h30 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 5) Số nhà 119 đường 

Huyền Quang, Ph.  

Kinh Bắc 

Bắc Ninh       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Mắt Quốc Tế DND Bắc 

Giang 

Lô YT -  Khu dân cư 

phía Nam, Ph.  Bắc 

Giang 

Bắc Ninh   x x     Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 11h30 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Sông Thương 258 Lê Lợi, Ph.  Bắc 

Giang 

Bắc Ninh   x x x   Thứ 2 - Chủ nhật: 

1. Thời gian làm việc 

mùa hè:  

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h 

2. Thời gian làm việc 

mùa đông: 

Sáng: 7h30 - 12h 

Chiều: 13h - 16h30 

Tạm ứng 1,000,000 VNĐ     
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Bệnh viện TNH Việt Yên Lô đất YT đường 

Nguyễn Thế Nho, Ph.  

Việt Yên 

Bắc Ninh   x x x   Ngoại trú: 

Thứ 2 – Thứ 7 

Nội trú: 

Thứ 2 – Thứ 6 

Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Không bảo lãnh chi phí 

thuốc 

Cà Mau   Cà Mau           

 

      

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải Số 09 đường Lạc 

Long Quân - Âu cơ 

Khóm 29, Ph.  Tân 

Thành 

Cà Mau   x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h00 - 11h30; 12h30 - 

16h00 

Chủ nhật: 7h00 - 12h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Không áp dụng BLVP tại 

Khoa cấp cứu 

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic 

Bạc Liêu 

02DN Đường tránh 

QL1A Khóm 17, Ph.  

Bạc Liêu 

Cà Mau   x x   x Thứ 2 - Thứ 7: 

7h - 11h 

13h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Cao Bằng   Cao Bằng           

 

      

Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Cao Bằng Đường 3/10, Ph.  

Nùng Chí Cao 

Cao Bằng   x x x x Thứ 2 - Thứ 6:  

7h30 - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Đắk Lắk   Đắk Lắk           

 

      

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma 

Thuột 

298 Hà Huy Tập, Ph.  

Tân An 

Đắk Lắk   x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

7h - 11h30 

13h30 - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Nội trú: 

100,000 

VND (một 

trăm nghìn 

đồng)/ca 

bảo lãnh 

thành công 

  

Phòng khám Thiên Anh 186 Trần Hưng Đạo, 

Ph.  Tuy Hòa 

Đắk Lắk     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 9h - 

19h 

    Vui lòng liên hệ Insmart 

trước khi sử dụng dịch vụ  

BLVP tại Phòng khám 

Bệnh viện Việt Mỹ Phú Yên 168 Trần Phú, Ph.  

Tuy Hòa 

Đắk Lắk   x x x x Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 7h00 - 12h00  

Chiều 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Đồng Nai   Đồng Nai           

 

      

Nha khoa Vạn Thành Sài Gòn (CN Định 

Quán) 

45 Phố 1 - Ấp 1, Xã 

Phú Hoà 

Đồng Nai       x   Thứ 2 - Chủ nhật  

8h - 11h30 

14h - 18h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Nha khoa Vạn Thành Sài Gòn (CN 

Thống Nhất) 

14/D Phúc Nhạc, Xã 

Gia Kiệm 

Đồng Nai       x   Thứ 2 - Chủ nhật  

8h - 11h30 

14h - 18h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Long 

Bình (CN Bàu Xéo) 

Số 22 -  QL 1A  Ấp 

Bàu Cá, Xã Hưng 

Thịnh 

Đồng Nai     x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Long 

Bình (CN Trảng Bom) 

Số 20/38 -  Tổ 7 - 

Khu phố 3, Xã Trảng 

Bom 

Đồng Nai     x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai -2 Số 02 Đường Đồng 

Khởi, Ph.  Tam Hiệp 

Đồng Nai   x x x x Thứ 2 - Thứ 6  

7h00 - 11h30 

13h00 - 16h30 

Áp dụng đặt cọc với TH Khám 

chữa bệnh ngoài giờ hành 

chính, mổ cấp cứu, mổ theo yêu 

cầu của Khách hàng khi chưa 

được xác nhận 

    

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai 1048A Phạm Văn 

Thuận -  KP2, Ph.  

Tam Hiệp 

Đồng Nai   x x x x Từ thứ 2 đến thứ 7 

Sáng : 7h00 đến 11h45 

Chiều :13h00 – 16h00 

Nếu tái khám lấy thuốc 

linh động  

tiếp nhận đến 16h15 

Ngoại trú: yêu cầu đặt cọc với 

những ca >1.500.000 VNĐ 

Nội trú: đặt cọc theo quy định 

của BV 

Thu 

100,000VN

Đ/ca nội trú 

  

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Long 

Bình (CN C11) 

1419 Bùi Văn Hòa - 

Khu phố 7, Ph.  Long 

Bình 

Đồng Nai     x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Long 

Bình (Cơ sở chính) 

85 Bùi Văn Hòa - 

Khu phố 5, Ph.  Long 

Bình 

Đồng Nai     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

7h30 - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Sài Gòn B.H 1387  Nguyễn Ái 

Quốc - Kp12 , Ph.  

Tam Hiệp 

Đồng Nai       x   Thứ 2 - Thứ 6: 

8h30 - 11h30 

14h30 - 20h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Vạn Thành Sài Gòn (CN Biên 

Hòa 01) 

Số 1535 đường Phạm 

Văn Thuận Khu phố 

3, Ph.  Trấn Biên 

Đồng Nai       x   Thứ 2 - Chủ nhật  

8h - 11h30 

14h - 18h30 

      

Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt 

Vạn Thành Sài Gòn 

17/11 Cách mạng 

tháng 8, Ph.  Trấn 

Biên 

Đồng Nai       x   Thứ 2 - Chủ nhật  

8h - 11h30 

14h - 18h30 

      

Nha Khoa Kim (CS 20) 93A Nguyễn Ái 

Quốc -  Khu phố 5, 

Ph.  Tân Triều 

Đồng Nai       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai  F99 Đường Võ Thị 

Sáu, Ph.  Trấn Biên 

Đồng Nai   x x x   Thứ 2 - Thứ 6:  

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark Quốc lộ 51, Ph.  

Long Hưng 

Đồng Nai   x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 12h 

13h - 15h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Không áp dụng BLVP đối 

với trường hợp tai nạn 
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Nha khoa Kim (CN Phạm Văn Thuận) 264A Phạm Văn 

Thuận, Ph.  Trấn 

Biên 

Đồng Nai       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Phòng khám Đa khoa Đông Sài Gòn 

VSLĐ 

Số 2142 - tổ 16b - 

đường Nguyễn Ái 

Quốc - Khu phố An 

Hoà, Ph.  Biên Hoà 

Đồng Nai     x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h30 - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Âu Cơ 47/19A Đường Điểu 

Xiển -  Khu phố 5B, 

Ph.  Long Bình 

Đồng Nai   x x   x Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng 8h - 11h30 

Chiều 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Quân Y 7B Số 1137 đường 

Nguyễn Ái Quốc - 

khu phố 12, Ph.  Tam 

Hiệp 

Đồng Nai x x x x   Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 11h30 

13h30 - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh Viện Chuyên khoa Răng Hàm Mặt 

Việt Anh Đức 

3/10-3/11 Đường  

Đồng Khởi - Khu 

Phố 6, Ph.  Tân Hiệp 

Đồng Nai   x x x   Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 11h30 

13h30 - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước Ấp 3, Ph.  Bình 

Phước 

Đồng Nai   x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

7h00 - 11h30 

12h30 - 16h00 

Ngoại trú: không áp dụng tạm 

ứng 

Nội trú: 3 triệu/1 ca nội/nhi, 10 

triệu/1 ca ngoại (như phẫu 

thuật) 

    

Phòng khám Đa khoa Hồng Lý QL13 Khu phố Mỹ 

Hưng, Ph.  Chơn 

Thành 

Đồng Nai     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8h - 16h30 

      

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie – Đồng Nai 

Số 267/5A đường 

Phan Trung , tổ 130, 

khu phố 12A, Ph.  

Tam Hiệp 

Đồng Nai     x   x Thứ 2 - Thứ 7:  

08h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Chi nhánh Công ty CP Healthcare YBL 

- Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài 

Gòn - CN Tân Phú 

Tổ 15, khu phố 8, xã 

Tân Phú 

Đồng Nai     x     Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 07h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 - 18h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Đồng Tháp   Đồng 

Tháp 

          

 

      

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp Số 700 Quốc Lộ 30, 

Ph.  Mỹ Ngãi 

Đồng 

Tháp 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h - 11h30 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

246.000đ/ca 

nội trú 

Giá khám 

Bảo lãnh 

viện phí là 

100,000 

VND (giá 

khám 

thường là 

85,000 
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VND, chỉ 

tăng giá 

dịch vụ 

khám, các 

chi phí y tế 

khác giữ 

nguyên) 

Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc 153 đường Nguyễn 

Sinh Sắc, Ph.  Sa Đéc 

Đồng 

Tháp 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

7h - 15h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự 12 Nguyễn Tất 

Thành, Ph.  Hồng 

Ngự 

Đồng 

Tháp 

  x x x x Thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 7h00-11h30 ; 

Chiều: 13h00 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh Số 1 Đường Lê Thị 

Riêng, Ph.  Cao Lãnh 

Đồng 

Tháp 

  x x x x Thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 7h00-13h00 ; 

Chiều: 13h00 - 19h00 

Chủ nhật:  

Sáng 6h00 - 11h00 

Chiều nghỉ 

Trực cấp cứu 24/7 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Nha Khoa Kim (CS 17) 304A Lý Thường 

Kiệt, Ph.  Đạo Thạnh 

Đồng 

Tháp 

      x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 19h 

      

Gia Lai   Gia Lai           

 

      

Phòng khám Đa khoa Bình An 192 Phan Đình 

Phùng, Ph.  Diên 

Hồng 

Gia Lai     x     Thứ 2 - Chủ nhật  

7h - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai 236A Lê Duẩn, Ph.  

Hội Phú  

Gia Lai   x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 7h00 - 11h30 

Chiều: 13h00 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Bình Định Số 39A Đường Phạm 

Ngọc Thạch, Ph.  

Quy Nhơn 

Gia Lai   x x   x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Khách hàng xuất trình thẻ 

BH và giấy tờ tùy thân tại 

Quầy CSKH tại tầng 3 Bệnh 

viện để sử dụng BLVP (tối 

thiểu 24h trước khi xuất 

viện) 

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương 

Quy Hòa 

Khu vực 2, Ph.  Quy 

Nhơn Nam 

Gia Lai x x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

8h - 11h 

14h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

100.000đ/ca 

ngoại trú 

300.000đ/ca 

nội trú 

  

Phòng khám Đa khoa Hương Sơn 129 đường Nguyễn 

Thái Học, Ph.  Quy 

Nhơn Nam 

Gia Lai     x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 11h30 

13h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

Giám 10% 

giá niêm yết 

cho các KH 

của Insmart 

  



8 

 

Hà Tĩnh   Hà Tĩnh           

 

      

Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh Số 01 -  đường Ngô 

Quyền, Ph.  Trần Phú 

Hà Tĩnh   x x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h30 - 12h 

13h25 - 17h 

Nội trú: tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Ngoại trú: 100% phí dịch vụ 

    

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie – Hà Tĩnh 

Số 87 Hàm nghi, Tổ 

dân phố 7, Ph.  

Thành Sen 

Hà Tĩnh     x   x Thứ 2 - Thứ 7:  

08h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Hưng Yên   Hưng Yên           

 

      

Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà Đường Sơn Nam, Ph.  

Sơn Nam 

Hưng Yên   x x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Phúc Lâm Thôn Lại Ốc, Xã 

Nghĩa Trụ 

Hưng Yên   x x     Thứ 2 - thứ 7: 

8h - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Kusumi ST-01 -Khu đô thị 

Ecopark, Xã Phụng 

Công 

Hưng Yên     x   x Thứ 2 - thứ 6: 

8h00 - 17h00 

Thứ 7: 

8h00 - 15h00 

    Không bảo lãnh chi phí 

thuốc 

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hoàng An Số 786 Phố Lý Bôn, 

Ph.  Trần Lãm 

Hưng Yên   x x   x Thứ 2 - Thứ 6 

Sáng: 7h - 11h 

Chiều: 13h30 - 17h 

Nội trú: Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

    

Bệnh viện Thái Bình 104 đường Phan Bá 

Vành, Ph.  Trần 

Hưng Đạo 

Hưng Yên   x x x x Nội trú & cấp cứu:  

Thứ 2 - Chủ nhật 

Ngoại trú:  

Thứ 2 - Sáng Thứ 7 

7h - 11h30; 13h30 - 

17h 

      

Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec 

Ocean Park 2 

Tầng L1, Toà nhà 

Vincom Mega Mall 

Ocean City thuộc Dự 

án khu đô thị sinh 

thái Dream City, Xã 

Nghĩa Trụ 

Hưng Yên     x     Thứ 2 - Thứ 7:  

08:00 - 17:00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Khánh Hòa   Khánh 

Hòa 

          

 

      

Bệnh viện 22-12 34/4 Nguyễn Thiện 

Thuật, Ph.  Nha 

Trang 

Khánh 

Hòa 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 6  

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 
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Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang 57-59 Cao Thắng, 

Ph.  Nam Nha Trang 

Khánh 

Hòa 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 6  

8h - 12h 

13h - 16h30 

  Tăng giá 

1,5 lần đối 

với khách 

hàng sử 

dụng dịch 

vụ BLVP 

Áp dụng đồng chi trả song 

song BHYT và BH sức khỏe 

tự nguyện cho KH Insmart 

khi điều trị nội trú 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Nha Trang 

Đường Trần Phú -  

Tổ dân phố 1 Tây 

Sơn, Ph.  Nha Trang 

Khánh 

Hòa 

  x x x x 24/7 Nội trú: Tạm ứng theo số tiền 

bác sĩ điều trị yêu cầu 

Ngoại trú: Tạm ứng theo chi 

phí thực tế phát sinh 

    

Phòng khám Đa khoa Tín Đức 69 Trần Quý Cáp, Ph.  

Nha Trang 

Khánh 

Hòa 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang Lô số 10 Khu dân cư 

Vĩnh Điềm Trung, 

Ph.  Tây Nha Trang 

Khánh 

Hòa 

  x x x x Thứ 2 đến thứ 7: 

Sáng: 7h30 - 11h 

Chiều: 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa Đường 23 tháng 10 - 

Thôn Phú Ân Nam 1,  

Xã Diên Khánh 

Khánh 

Hòa 

x x x     Thứ 2 - Thứ 6: 

8h00 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000 

VND/ca 

bảo lãnh 

ngoại trú 

thành công 

Thu 

200.000 

VND/ca 

bảo lãnh nội 

trú thành 

công 

  

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt Hàn 36 Phan Chu Trinh, 

Ph.  Nha Trang 

Khánh 

Hòa 

    x x   Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang 05 Lê Hồng Phong, 

Ph.  Phan Rang 

Khánh 

Hòa 

  x x   x Thứ 2 - Thứ 6 

7h00 – 21h00 

Thứ 7: 

7h00 - 11h00 

Nội trú: tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Ngoại trú: tạm ứng 300,000đ 

khi làm thủ tục khám, có thể 

yêu cầu tạm ứng thêm nếu KH 

cận lâm sàng hoặc làm các xét 

nghiệm chi phí cao 

    

Phòng khám Đa khoa Thái Hòa 93-95 Ngô Gia Tự, 

Ph.  Phan Rang 

Khánh 

Hòa 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật 

6h30 - 19h30 

      

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie - Nha Trang 

Số 25 Lê Đại Hành, 

Ph.  Nha Trang 

Khánh 

Hòa 

    x   x Thứ 2 - Thứ 7:  

08h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Lai Châu   Lai Châu           

 

      

Phòng khám Đa khoa Hữu nghị 103 Lai 

Châu 

Tổ 1, Ph.  Đoàn Kết Lai Châu     x     Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 16h30 
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Lâm Đồng   Lâm 

Đồng 

          

 

      

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt Đồi Long Thọ, Ph.  

Xuân Hương - Đà 

Lạt 

Lâm 

Đồng 

  x x x x Thứ 2-Thứ 7 

(Ngày lễ nghỉ):  

7h00 - 11h30 

12h30 - 16h00 

Nội trú: tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa 115 Đức Trọng Số 9 Trần Phú, Xã 

Đức Trọng 

Lâm 

Đồng 

    x   x Thứ 2 - Thứ 7:  

7h30 - 11h30, 13h30 - 

18h00 

Chủ Nhật:  

7h30 - 11h30, 13h30 - 

17h00 

      

Trung tâm Y khoa Pasteur Đà Lạt 16 Lê Hồng Phong, 

Ph.  Xuân Hương 

Lâm 

Đồng 

    x x   Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: 7h15 - 11h30 

Chiều: 13h15 - 16h15 

Thứ 7, Chủ nhật:  

7h15 - 11h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Gia Nghĩa Tổ dân phố 2, Ph.  

Bắc Gia Nghĩa 

Lâm 

Đồng 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h30 - 11h 

13h30 - 17h 

      

Phòng khám Đa khoa Nhân Nghĩa Quốc lộ 14 - Thôn 

11, Xã Nhân Cơ 

Lâm 

Đồng 

    x x   Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h30 - 11h 

13h30 - 17h 

      

Phòng khám Nhi đồng Thành phố Lô A12 Bến Lội, 

Đường 19/4, Ph.  

Hàm Thắng 

Lâm 

Đồng 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h30 - 12h 

14h - 18h30 

      

Lạng Sơn   Lạng Sơn           

 

      

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Phú Lộc Số 72 Lê Đại Hành, 

Ph.  Đông Kinh 

Lạng Sơn     x     Thứ 2 - Chủ nhật  

7h30 - 11h30  

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Hà Nội Medic 108 Bắc Sơn, Xã 

Hữu Lũng 

Lạng Sơn     x x   Thứ 2- Chủ nhật: 7h00 

- 17h00 

Trực cấp cứu đến 

23h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Lào Cai   Lào Cai           

 

      

Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Lào Cai Số 22 Chiềng On 

(Đường B8), Ph.  

Cam Đường 

Lào Cai     x     Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 11h30 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    



11 

 

Bệnh viện Đa Khoa Hưng Thịnh 163 Tuệ Tĩnh, Ph.  

Lào Cai 

Lào Cai   x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h - 12h 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Phú Thọ 734 - 738 - 740 - 742 

Đường Yên Ninh, Ph.  

Yên Bái 

Lào Cai     x x   Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 – 12h 

13h – 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Không bảo lãnh chi phí 

thuốc 

Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Tổ dân phố Phúc An, 

Ph.  Yên Bái 

Lào Cai   x x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 16h30 

      

Nghệ An   Nghệ An           

 

      

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh Số 99 -  đường Phạm 

Đình Toái, Ph.  Vinh 

Phú 

Nghệ An   x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h - 12h 

13h30 - 16h30 

Chỉ yêu cầu đặt cọc với những 

ca bảo lãnh ngoại trú có chi phí 

> 1,000,000đ 

Nội trú đặt cọc theo yêu cầu 

của Bệnh viện 

Tăng giá 

danh mục 

giường 

phòng 20- 

30% 

Tăng giá 

với cận lâm 

sàng, xét 

nghiệm, thủ 

thuật, phẫu 

thuật 25- 

30% 

Quầy tiếp nhận BLVP tại 

sảnh tầng G của Bệnh viện 

Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi 540 Nguyễn Tất 

Thành, Ph.  Hoàng 

Mai 

Nghệ An   x x x x Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h 

Nội trú: tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Ngoại trú: không yêu cầu 

    

Phòng khám Đa khoa 115 Phú Hậu Xóm 6, Xã Quảng 

Châu 

Nghệ An     x x x Thứ 2 - Thứ 7  

Sáng: 8h00 - 11h30 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh Số 105 Đường Lý 

Thường Kiệt, Ph.  

Thành Vinh 

Nghệ An   x x x x Thứ 2 - thứ 7: 

Sáng: 7h00 - 11h30 

Chiều: 13h00 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Chỉ sử dụng 1 trong 2 loại 

thẻ Bảo hiểm y tế hoặc Bảo 

hiểm tự nguyện 

Bệnh Viện Đa khoa Quang Thành  Thôn Hồng Tiến, Xã 

Quỳnh Lưu 

Nghệ An   x x x x Từ thứ 2- tới thứ 7 

Sáng : 8h00 -11h30 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Minh An Quốc lộ 1A, Xã 

Quỳnh Lưu 

Nghệ An   x x x x Mùa đông: 

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h00 

Mùa hè: 

Sáng: 6h45 - 11h15 

Chiều: 14h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie – Nghệ An 

Số 24 Phan Đình 

Phùng, Ph.  Thành 

Vinh 

Nghệ An     x   x Thứ 2 - Thứ 7:  

08h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Ninh Bình   Ninh 

Bình 

          

 

      

Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Đồng Văn Lô TM3 Lô TM4 tổ 

dân phố Đông Hải, 

Ph.  Duy Hà 

Ninh 

Bình 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h00 - 11h30 

13h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phúc Số 139 Đặng Xuân 

Bảng, Ph.  Vị Khê 

Ninh 

Bình 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 11h30 

13h30 - 18h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Phòng khám không có khoa 

Tai Mũi Họng và Răng Hàm 

Mặt 

Phòng Khám Đa khoa Minh Đức 60 Đường Thái Bình, 

Ph.  Nam Định 

Ninh 

Bình 

    x x   Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h - 11h30 

14h - 19h30 

Tạm ứng 50% dịch vụ     

Phòng khám Đa khoa Đông Đô Hà Nội Số 80 Giải Phóng, 

Ph.  Trường Thi 

Ninh 

Bình 

    x x   Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h - 11h30 

14h - 17h 

      

Bệnh viện Đa khoa Ngọc Bích 505A Giải Phóng, 

Ph.  Trường Thi 

Ninh 

Bình 

  x x   x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Tư nhân Hoa Lư - 

Hà Nội 

Số nhà 44 đường Tuệ 

Tĩnh -  Phố Phúc 

Chỉnh 2, Ph.  Hoa Lư 

Ninh 

Bình 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 11h 

14h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng Khám Đa Khoa Hà Nam Ninh - 

Hà Nội 

Số 188 Đường Tuệ 

Tĩnh, Ph.  Hoa Lư 

Ninh 

Bình 

    x   x Thứ 2 - Chủ nhật 

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Mediplus Nam 

Định  

Số 1B, Đường Trần 

Anh Tông, Ph.  Nam 

Định  

Ninh 

Bình 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật:  

7:00 - 18:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phú Thọ   Phú Thọ           

 

      

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Tất 

Thành, Ph.  Việt Trì 

Phú Thọ x x x x   Thứ 2 - Chủ nhật 

Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100,000/ca 

ngoại trú 

Thu 

300,000/ca 

nội trú 

  

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ Đường Nguyễn Tất 

Thành, Ph.  Nông 

Trang 

Phú Thọ x x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

Sáng: 8h - 11h 

Chiều: 13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100,000/ca 

ngoại trú 

Thu 

300,000/ca 

nội trú 
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Bệnh viện Đa khoa Việt Đức Lô CC 07, Ph.  Vân 

Phú 

Phú Thọ   x x x x Thứ 2 – Chủ nhật:  

Từ 08/08/2025 đến hết 

15/10/2025:  

07h00 – 12h00 & 

13h30 – 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Lô số 8 - KCN Thụy 

Vân, Ph.  Nông 

Trang 

Phú Thọ     x x x Thứ 2 - Chủ Nhật 

Từ ngày: 17/04 - 15/10 

Sáng 7h00 – 11h30 

Chiều 13h30 – 17h00 

Từ ngày: 16/10 - 16/4 

Sáng: 7h30 - 12h00 

Chiều: 13h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Khu Phượng Hùng 1, 

Xã Chí Đám 

Phú Thọ   x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

8h00 - 11h30 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Đường Nguyễn Tất 

Thành, Ph.  Vĩnh 

Phúc 

Phú Thọ   x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h15- 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên Đường Hai Bà 

Trưng, Ph.  Phúc Yên 

Phú Thọ   x x   x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h15- 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện 74 Trung Ương Đường Triệu Thị 

Khoan Hòa, Ph.  

Phúc Yên 

Phú Thọ x x x     24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Vĩnh 

Tường 

Phố Nguyễn Du, Khu 

3 Xã Vĩnh Tường 

Phú Thọ     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

7h30 - 11h 

14h - 17h 

      

Phòng khám Đa khoa Medlatec Vĩnh 

Phúc 

Đường nguyễn Tất 

Thành -  khu dân cư 

số 2, Ph.  Vĩnh Phúc 

Phú Thọ     x   x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI  Số 122 -  đường 

Nguyễn Tất Thành, 

Ph.  Vĩnh Phúc 

Phú Thọ   x x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h15 - 11h45 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Trung tâm Y tế Khu vực Hòa Bình Tổ 8, đường Hòa 

Bình, Ph.  Tân Hòa 

Phú Thọ x x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

- Thu 

100,000vnd

/ca ngoại trú 

 

- Thu 

200,000vnd

/ca nội trú 

  

Bệnh viện Nam Lương Sơn Thôn Đông Sơn, Xã 

Liên Sơn 

Phú Thọ   x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 
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Quảng Ngãi   Quảng 

Ngãi 

          

 

      

Phòng khám Đa khoa Dũng Loan 277-279 Đường 

Hùng Vương, Ph.  

Nghĩa Lộ 

Quảng 

Ngãi 

    x     Thứ 2- Chủ Nhật 

7h - 19h 

      

Phòng khám Đa khoa Minh Quang 398 - 400 Quang 

Trung, Ph.  Cẩm 

Thành 

Quảng 

Ngãi 

    x   x Thứ 2 - Chủ nhật 

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Phúc Hưng Số 6 Cao Bá Quát, 

Ph.  Cẩm Thành 

Quảng 

Ngãi 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

500,000/ca 

Nội trú 

Thu 

200,000/ca 

Ngoại trú 

  

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt Mỹ 169 Phan Bội Châu, 

Ph.  Nghĩa Lộ 

Quảng 

Ngãi 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

 
  

Phòng khám Thiện Nhân  168 Hùng Vương, 

Ph.  Nghĩa Lộ 

Quảng 

Ngãi 

    x x   Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

 
  

Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An Số 407 Đường Bà 

Triệu, Ph.  Kon Tum 

Quảng 

Ngãi 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 7h - 11h 

Chiều: 13h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

 
  

Quảng Ninh   Quảng 

Ninh 

          

 

  

 

  

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ 

Long 

Số 10A đường Lê 

Thánh Tông, Ph.  

Hồng Gai 

Quảng 

Ninh 

  x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

 
  

Phòng khám Đa khoa Hoàng Anh Số 2 - ngõ 5 - phố 

Hải Long - Tổ 2 - 

khu 4A, Ph.  Hạ 

Long 

Quảng 

Ninh 

    x   x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 18h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

 
  

Bệnh viện Bãi Cháy Ph.  Việt Hưng Quảng 

Ninh 

x x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 22h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100,000đ/ca 

ngoại trú 

Thu 

300,000đ/ca 

nội trú 

  

Phòng khám Đa khoa Đông Đô số nhà 716 A - tổ 8 - 

khu 7, Ph.  Uông Bí 

Quảng 

Ninh 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h30 - 11h30  

14h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 6) Số 7 Nguyễn Văn 

Cừ, Ph.  Hạ Long 

Quảng 

Ninh 

      x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 7) Tổ 1 Khu 5, Ph.  

Hồng Gai 

Quảng 

Ninh 

      x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 8) Số 90 Quang Trung, 

Tổ 18A, Khu 6, Ph.  

Uông Bí 

Quảng 

Ninh 

      x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế The 

MedCare Quảng Ninh 

Tầng 3 - tòa nhà 

Goldland - Số 536 

Nguyễn Văn Cừ, Ph.  

Hạ Long 

Quảng 

Ninh 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8h00 - 17h30 

      

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh  Phố Tuệ Tĩnh, Ph.  

Hồng Gai 

Quảng 

Ninh 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: 08h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 100 

000đ/ca 

ngoại trú 

Thu 500 

000đ/ca nội 

trú 

Bệnh viện bắt đầu tiếp nhận 

Bảo lãnh viện phí từ  

ngày 15/11/2025 

Quảng Trị   Quảng Trị           

 

      

Phòng khám Đa khoa 245 Số 245 đường Hùng 

Vương, Ph.  Nam 

Đông Hà 

Quảng Trị     x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 19h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng Khám Đa Khoa Bs Hoàng Đức 

Dũng 

18b Lê Duẩn , Ph.  

Đông Hà 

Quảng Trị     x     Thứ 2 - Chủ nhật 

Sáng: 7h - 11h 

Chiều: 13h30 - 17h 

      

Phòng khám Đa khoa Trí Tâm 98 Hữu Nghị, Ph.  

Đồng Hới 

Quảng Trị     x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 11h30 

13h30 - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa Khoa TTH Quảng Bình 99 Điện Biên Phủ, 

Ph.  Đồng Hới 

Quảng Trị   x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng: 7h30 - 12h 

Chiều: 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Sơn La   Sơn La           

 

      

Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống Đường Hùng Vương 

, Ph.  Chiềng Cơi 

Sơn La   x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

8h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ (Sơn 

La) 

Số 2 - Tổ dân phố 4, 

Ph.  Mộc Sơn 

Sơn La     x     Thứ 2 - thứ 6: 

11h30 - 13h15 

17h30 - 18h30 

Thứ 7 & Chủ nhật: 

8h - 18h 
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Tây Ninh   Tây Ninh           

 

      

Phòng khám Đa khoa Medic An Khang 24 đường Bời Lời - 

khu phố Gia Huỳnh, 

Ph.  Trảng Bàng 

Tây Ninh     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8h - 16h30 

      

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tân An 136C -  tỉnh lộ 827, 

Ph.  Tân An 

Tây Ninh   x x   x Thứ 2 - Thứ 6: 7h - 16h 

T7 & CN: 7h - 12h 

Áp dụng tạm ứng đối với 

BLVP Nội trú: 

3,000,000/ca nội trú không 

phẫu thuật 

5,000,000/ca nội trú có phẫu 

thuật 

  Khách hàng trình thẻ BH 

BLVP ngay khi nhập viện 

(muộn nhất là 24h sau khi 

nhập viện) tại quầy tiếp nhận 

của Bệnh viện 

Phòng khám Đa khoa An Lộc (Trụ sở 

chính) 

Số 104 đường Trần 

Văn Nam, Ph.  Long 

An 

Tây Ninh     x x   Thứ 2 đến Chủ nhật: 

6h30 đến 20h 

      

Thái Nguyên   Thái 

Nguyên 

          

 

      

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên Số 328 Lương Ngọc 

Quyến Tổ 2, Ph.  

Phan Đình Phùng 

Thái 

Nguyên 

  x x x x Ngoại trú: Thứ 2 – Thứ 

7 

Nội trú: Thứ 2 – Thứ 6 

Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Không bảo lãnh chi phí 

thuốc 

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Trung Tâm Số 517-519-521 -  

Đường Lương Ngọc 

Quyến, Ph.  Phan 

Đình Phùng 

Thái 

Nguyên 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 6 (Trừ 

ngày Lễ, Tết) 

7h30 - 11h                

13h30 - 16h 

Tạm ứng 1,000,000VNĐ, một 

số ca yêu cầu mức tạm ứng lớn 

hơn 

    

Bệnh viện TNH Phổ Yên TDP Chùa, Ph.  Vạn 

Xuân 

Thái 

Nguyên 

  x x x x Thứ 2- Chủ nhật: 

7h00 - 11h30 

13h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 318 Đường Lương 

Ngọc Quyến, Ph.  

Phan Đình Phùng 

Thái 

Nguyên 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 6  

7h00 - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện TW Thái Nguyên - Khoa 

KCB theo yêu cầu 

Số 479 -  đường 

Lương Ngọc Quyến, 

Ph.  Phan Đình 

Phùng 

Thái 

Nguyên 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 11h30 

13h30 - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đô Tổ dân phố Tân Sơn,  

Xã Đại Phúc 

Thái 

Nguyên 

  x x   x Thứ 2 - thứ 6: 

8h - 11h30 

13h30 - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Tâm Bắc Tổ 12, Ph.  Đức 

Xuân 

Thái 

Nguyên 

    x x   Thứ 2 - CN 

7h - 11h30 

14h00 - 17h00 
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Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt Pháp 667 Đường Kon Tum 

- Tổ 8B, Ph.  Bắc 

Kạn 

Thái 

Nguyên 

    x x   Thứ 2 - Thứ 7:  

7h00 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Thanh Hóa   Thanh 

Hóa 

          

 

      

Bệnh Viện Đa Khoa Hợp Lực 595 Nguyễn Chí 

Thanh, Ph.  Hàm 

Rồng 

Thanh 

Hóa 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 11h30 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Ngoại trú: xuất trình thẻ tại 

quầy tiếp nhận tầng 1 (gặp 

anh Đức) 

Nội trú: xuất trình thẻ tại văn 

phòng khoa điều trị 

Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa 476 Hải Thượng Lãn 

Ông , Ph.  Đông 

Quang 

Thanh 

Hóa 

x x x x   Thứ 2 - Thứ 6 

8h00 - 11h30 

13h00 - 16h30 

      

Bệnh viện Đa Khoa Đại An Quốc lộ 45, Xã Thiệu 

Trung 

Thanh 

Hóa 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 11h 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực Nổ Giáp 1, Ph.  Đào 

Duy Từ 

Thanh 

Hóa 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa MEDLATEC 

Thanh Hóa 

Số nhà 12-14 đường 

Phạm Ngũ Lão, Ph.  

Hạc Thành 

Thanh 

Hóa 

    x   x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

TP Cần Thơ   TP Cần 

Thơ 

          

 

      

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long Lô 20 Võ Nguyên 

Giáp , Ph.  Hưng Phú 

TP Cần 

Thơ 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 17h 

Chủ nhật: 7h - 11h00 

    Không áp dụng BLVP tại 

Khoa Cấp cứu 

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Số 300 Nguyễn Văn 

Cừ (nối dài), Ph.  Tân 

An 

TP Cần 

Thơ 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Ngoại Trú: đặt cọc 500.000đ 

Nội trú: đặt cọc 15.000.000đ 

    

Phòng khám Vạn Phước Cửu Long 19 Nguyễn Văn Linh, 

Ph.  Tân An 

TP Cần 

Thơ 

    x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Vui lòng liên hệ trước số đt 

02923891789 khi có nhu cầu 

đến khám cũng như BLVP 

để được hỗ trợ tốt nhất. 

Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ 106 CMT8, Ph.  Cái 

Khế 

TP Cần 

Thơ 

x x x   x Thứ 2 đến thứ 6: 

7h - 17h 

Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, 

Tết:  7h - 11h 

(Trừ 1 số ngày có thể 

nghỉ không khám) 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000 

VND/ca 

bảo lãnh 

ngoại trú 

thành công 

Thu 

300.000 
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VND/ca 

bảo lãnh nội 

trú thành 

công 

Bệnh Viện Mắt Sài Gòn – Cần Thơ 717 -  Đường 3/2, Ph.  

An Bình 

TP Cần 

Thơ 

  x x     Thứ 2 - thứ 6 : 

7h30 - 16h 

Thứ 7 : 7h30 - 11h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Medlatec Cần 

Thơ 

598 đường 30/4, Ph.  

Tân An 

TP Cần 

Thơ 

    x   x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Cần Thơ 

Số 150A đường 3 

tháng 2, Ph.  Ninh 

Kiều 

TP Cần 

Thơ 

  x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn 80A Lê Hồng Phong, 

Ph.  Phú Lợi 

TP Cần 

Thơ 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Trung Tâm Y Khoa Hoàng Tuấn 275 Nguyễn Huệ - 

K1, Ph.  Vĩnh Châu 

TP Cần 

Thơ 

    x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám đa khoa Y Dược Cổ 

Truyền Hoàng Tuấn 

99 An Dương 

Vương, Ph.  Mỹ 

Xuyên 

TP Cần 

Thơ 

    x     Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc 

Trăng 

373 đường Phú Lợi, 

Ph.  Phú Lợi 

TP Cần 

Thơ 

  x x   x Thứ 2 - Thứ 7 

7h - 11h30; 13h - 

16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Thiên Tâm Quốc Lộ Nam Sông 

Hậu - Ấp Phú Xuân, 

Xã Châu Thành 

TP Cần 

Thơ 

    x     Thứ 2 - Thứ 7: Sáng: 

7h - 11h 

Chiều: 13h - 17h 

      

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie – Cần Thơ 

Số 228i, Đường Trần 

Hưng Đạo, Ph.  Ninh 

Kiều 

TP Cần 

Thơ 

    x   x Thứ 2 - Thứ 7: 08h - 

16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

TP Đà Nẵng   TP Đà 

Nẵng 

          

 

      

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí 64 Cách Mạng Tháng 

8, Ph.  Cẩm Lệ 

TP Đà 

Nẵng 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

Ngoại trú: 8h - 12h; 

13h - 19h 

Nội trú: 8h - 12h; 

13h30 - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Áp dụng BLVP tại khoa 

Quốc tế, nếu không sử dụng 

dịch vụ BLVP thì được chiết 

khấu 50% (không áp dụng 

với tiền thuốc, VTYT) 

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình 73 Nguyễn Hữu Thọ, 

Ph.  Hòa Cường 

TP Đà 

Nẵng 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 17h. 

Nội trú: Yêu cầu đặt cọc với 

những ca BLVP nội trú vào 

cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật) 

Ngoại trú: chỉ yêu cầu đặt cọc 

đối với KH khám sản 

(500,000đ/case) 

  Nếu BLVP tại khu Quốc tế, 

Khách hàng xuất trình thẻ 

bảo hiểm tại tầng 2 phòng 

234 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà 

Nẵng 

Đường 30 tháng 04 

Khu dân cư 04 

TP Đà 

Nẵng 

  x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 
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Nguyễn Tri Phương, 

Ph.  Hòa Cường 

Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Kỹ thuật 

cao Thiện Nhân 

276-278-280 Đống 

Đa, Ph.  Hải Châu 

TP Đà 

Nẵng 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 16h30 

    Chỉ áp dụng BLVP tại khu 

dịch vụ VIP 

Bệnh Viện Đà Nẵng 124 Đường Hải 

Phòng, Ph.  Hải Châu 

TP Đà 

Nẵng 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

200,000 

VND/ca nội 

trú 

Thu 

100,000 

VND/ca 

ngoại trú 

Bảo lãnh ngoại trú và răng: 

chỉ thực hiện tại khu khám 

VIP. Không bảo lãnh tại 

khoa cấp cứu. 

Bảo lãnh nội trú: trình thẻ 

bảo hiểm tại khoa điều trị 

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân 376 Trần Cao Vân, 

Ph.  Thanh Khê 

TP Đà 

Nẵng 

  x x x x Thứ 2 - thứ 7: 

Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng 291 Nguyễn Văn 

Linh, Ph.  Thanh Khê 

TP Đà 

Nẵng 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h00 - 11h30 

12h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  BLVP ngoại trú áp dụng tại 

khoa quốc tế, BLVP nội trú 

áp dụng tại tất cả các khoa 

phòng. 

Bệnh viện 199 216 Nguyễn Công 

Trứ, Ph.  An Hải 

TP Đà 

Nẵng 

x x x x x Thứ 2 - thứ 6 

7h00 -11h00 

13h30-16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Trung tâm Y khoa Phúc Khang Đà 

Nẵng 

Số 2 Lê Thanh Nghị, 

Ph.  Hòa Cường 

TP Đà 

Nẵng 

    x x   Thứ 2 - Thứ 7 

7h - 11h30 

13h30 - 17h 

      

Trung tâm Bác sĩ Gia đình Cẩm Lệ 438 Cách Mạng 

Tháng 8, Ph.  Cẩm 

Lệ 

TP Đà 

Nẵng 

    x x   Thứ 2 - Thứ 7 

7h - 17h 

      

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức Quốc Lộ 1A, Ph.  

Điện Bàn Đông 

TP Đà 

Nẵng 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Giá khám 

BLVP: 

189,000 

VND (Giá 

khám 

thường: 

50,500 

VND) 

Giá cận lâm 

sàng, xét 

nghiệm và 

các dịch vụ 

khác tăng 

trung bình 

5% (Bệnh 

viện sẽ tư 

vấn cho 
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khách hàng 

trước khi sử 

dụng dịch 

vụ và có 

bảng giá 

dịch vụ 

công khai 

tại Bệnh 

viện) 

Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện 101 Phan Bội Châu, 

Ph.  Bàn Thạch 

TP Đà 

Nẵng 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

7h00 - 11h30 

13h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Khách hàng phải xuất trình 

thẻ BLVP ngay khi đăng ký 

khám, chữa bệnh tại Bệnh 

viện 

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương 06 Phan Đình Phùng, 

Ph.  Hội An Tây 

TP Đà 

Nẵng 

  x x   x Thứ 2 - sáng Thứ 7: 

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ Lô A50 Trương Chí 

Cương, Ph.  Bàn 

Thạch 

TP Đà 

Nẵng 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

8h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Giá giường nhân đôi khi sử 

dụng BLVP 

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Quảng 

Nam 

253 Điện Biên Phủ, 

Xã Nam Phước 

TP Đà 

Nẵng 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

7h - 17h 

    Chỉ BLVP ở khoa Quốc tế 

Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa Quốc Lộ 1a -  thôn 

Liễu Trì, Xã Thăng 

Bình 

TP Đà 

Nẵng 

  x     x Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 7h00 - 11h30 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu 

Trinh 

Số 9 Đường Nguyễn 

Gia Thiếu, Ph.  Điện 

Bàn Đông 

TP Đà 

Nẵng 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 7h00 - 11h30;  

Chiều 13h00 - 16h30 

Khách hàng sẽ đặt cọc 100% 

trong thời gian chờ kết quả bảo 

lãnh viện phí 

    

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie – Đà Nẵng 

Số 47 đường Lê Đình 

Lý, Ph.  Thanh Khê 

TP. Đà 

Nẵng 

    x   x Thứ 2 - Thứ 7: 08h - 

16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

TP Hà Nội   TP Hà 

Nội 

          

 

      

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Số 55 Phố Yên Ninh, 

Ph.  Ba Đình 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật:  

7h30 - 18h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Chữ Thập Xanh 33 Nguyễn Hoàng, 

Ph.  Từ Liêm 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Medlatec Số 42-44 -  phố 

Nghĩa Dũng, Ph.  

Hồng Hà 

TP Hà 

Nội 

  x x x   Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 19h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Nha khoa Mikuni Dental Clinic Hà Nội Tòa Tây 8001 - Tầng 

8 Lotte Center 54 

Liễu Giai, Ph.  Giảng 

Võ 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 6: 

09h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Trung tâm Kĩ thuật cao và Tiêu hóa 

(Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn) 

12 Chu Văn An, Ph.  

Ba Đình 

TP Hà 

Nội 

x x x x   Thứ 2 - Thứ 6:  

7h - 11h30; 13h30 - 

15h30 

Thứ 7:  

7h - 11h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Không áp dụng song song 2 

loại thẻ BHYT và BH tự 

nguyện. 

Không nhận bảo lãnh các 

trường hợp khám đồng chi 

trả. 

Không bảo lãnh theo hạn 

mức của khách mà chỉ bảo 

lãnh theo các chỉ định dịch 

vụ. Không bảo lãnh đơn 

thuốc ngoại trú. Các chi phí 

dịch vụ y tế khác vẫn được 

bảo lãnh bình thường 

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông Số 9 Phố Viên, Ph.  

Đông Ngạc 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

6h30 - 20h 

Chủ nhật: 6h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thanh 

Chân 

6 Nguyễn Thị Thập 

KĐT Trung Hòa 

Nhân Chính, Ph.  

Yên Hòa  

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ hai - Chủ nhật 

7h30 - 12h 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Tạm ngừng bảo lãnh chi phí 

thuốc từ ngày 27/6/2022 

Phòng khám Răng Hàm Mặt Minh Thu Số 92 Hoàng Ngân, 

Ph.  Yên Hòa 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 14h - 18h   

Thứ 7, Chủ nhật: 

8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc 5 trực 

thuộc CN Công ty TNHH Bệnh viện 

Hồng Ngọc 

Tầng 10 Tòa nhà 70 

tầng tòa nhà 

Keangnam Hanoi 

Landmark Tower, Ph.  

Yên Hòa 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật:  

7h30 - 17h 

    Từ 17h – 21h: Phòng khám 

chỉ làm việc ở Tầng B1 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc 216 Trần Duy Hưng, 

Ph.  Yên Hòa 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật:  

8h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 Số 52 Đường Nguyễn 

Chí Thanh, Ph.  Láng 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 08h - 12h  

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đông Đô Số 5 Đào Duy Anh, 

Ph.  Kim Liên 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 12h 

13h30 - 17h 

Nội trú: yêu cầu tạm ứng với tất 

cả KH 

Ngoại trú yêu cầu tạm ứng 

trong trường hợp KH rời khỏi 

Bệnh viện khi chưa kết thúc 

thăm khám hoặc chưa có xác 

nhận của Insmart 

    

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội Số 1 Phố Phương 

Mai, Ph.  Kim Liên 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

8h30 - 17h30 

Thứ 7: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hà Thành Số 55-57-59-61-63 

Phố Vũ Thạnh, Ph.  

Ô Chợ Dừa 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7 (Chủ 

nhật trực cấp cứu) 

7h30 - 17h 

Trả lại chi phí đặt cọc cho KH 

sau khi có xác nhận của Insmart 
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Bệnh Nhiệt đới Trung Ương - Trung 

tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu và 

Quốc tế 

Thôn Bầu, Xã Thiên 

Lộc 

TP Hà 

Nội 

x x x   x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Hỗ trợ Bảo lãnh ở phòng 

hành chính khu Khám chữa 

bệnh theo yêu cầu 

Bệnh viện Nhi Trung Ương - Khoa 

Quốc Tế 

Số 18 ngõ 879 

Đường Đê La Thành, 

Ph.  Láng 

TP Hà 

Nội 

x x       Thứ 2 - Thứ 6:  

8h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Điểm tiếp nhận BLVP: Quầy 

bảo hiểm tại tầng 2 Khoa 

Quốc tế (khoa S) 

Phòng khám đa khoa Ngọc Khánh Số 140 -  phố Chùa 

Láng, Ph.  Láng 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ hai - Thứ 6 

7h30 - 12h; 13h30 - 

17h 

Thứ 7, Chủ nhật: 8h 

đến 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Dr.Lê Hưng và Cộng sự Số 3 ngõ 45 Hòa 

Nam, Ph.  Ô Chợ 

Dừa 

TP Hà 

Nội 

      x   T2 - T6: 8h30 - 20h30  

T7 - CN: 8h00 - 12h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Smile Care Nhà C101 - Ngõ Thái 

Hà, Ph.  Đống Đa 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Chủ nhật  

9h - 12h 

13h30 - 18h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 2) Số 6 Thái Hà, Ph.  

Đống Đa 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Quốc tế DND 157 Bùi Thị Xuân, 

Ph.  Hai Bà Trưng 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 6 (trừ các 

ngày lễ, Tết): 

8h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Châm Cứu Trung Ương Số 49 Thái Thịnh, 

Ph.  Phương Liệt 

TP Hà 

Nội 

x x x x   Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  KH khi muốn sử dụng DV 

BLVP vui lòng liên hệ Khoa 

khám bệnh và xuất trình thẻ 

BH, CMND khi đăng ký 

khám 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thiên Đức Số 207 -  đường 

Phùng Hưng, Ph.  Hà 

Đông 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

8h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Phụ sản An Thịnh Số 496 phố Bạch 

Mai, Ph.  Bạch Mai 

TP Hà 

Nội 

  x     x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 12h  

13h30 đến 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt Số 34 Phố Đại Cồ 

Việt, Ph.  Hai Bà 

Trưng 

TP Hà 

Nội 

  x x     Thứ 2 - Thứ 7 

07h30 - 12h00 

13h30 - 17h00 

Ngoại trú: 2,000,000đ 

Nội trú: 5,000,000đ 

    

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND 126 - 128 Bùi Thị 

Xuân, Ph.  Hai Bà 

Trưng 

TP Hà 

Nội 

  x x     Thứ 2 - Thứ 6 (trừ các 

ngày lễ, Tết): 

8h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Times City 

Số 458 Minh Khai, 

Ph.  Vĩnh Tuy 

TP Hà 

Nội 

  x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Dr.Bình 

Tele_Clinic 

Số 11-13-15 phố 

Trần Xuân Soạn, Ph.  

Hai Bà Trưng 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 11h45 

13h15 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Nha khoa Úc Châu Số 3 Nguyễn Du, Ph.  

Hai Bà Trưng 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 7: 

8h30 - 19h 

Chủ nhật: 8h30 - 18h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hà Nội 29 Hàn Thuyên, Ph.  

Hai Bà Trưng 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7  

7h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Nha khoa Home Số 30 Triệu Việt 

Vương, Ph.  Hai Bà 

Trưng 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 6 

8h30 - 18h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát Số 219, đường Lê 

Duẩn, Ph.  Hai Bà 

Trưng 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 12h 

13h30 - 17h 

Áp dụng đới với KH nội trú: 

thông thường cọc 5,000,000đ 

các trường hợp phẫu thuật sẽ 

yêu cầu tạm ứng cao hơn 

  Bệnh viện chỉ xuất hóa đơn 

ngay tại thời điểm KH hoàn 

tất việc thăm khám, điều trị.  

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Số 108 Phố Hoàng 

Như Tiếp, Ph.  Bồ Đề 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 -16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Nha khoa Nguyễn Du Số 2 Nguyễn Du, Ph.  

Cửa Nam 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Chủ nhật 

8h30 - 19h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Navii (CS2) Số 42 Cửa Đông, Ph.  

Hoàn Kiếm 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Chủ nhật:   

8h30 - 18h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà Số 137 phố Nguyễn 

Văn Cừ, Ph.  Bồ Đề 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa - CN Công ty 

TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc 

Số 7 và số 9 đường 

Nguyễn Văn Linh, 

Ph.  Việt Hưng 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật:  

7h30 - 17h 

      

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Số 54 phố Trường 

Lâm, Ph.  Việt Hưng 

TP Hà 

Nội 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 11h30 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100,000/ca 

ngoại trú 

Thu 

300,000/ca 

nội trú 

  

Trung tâm Bác sỹ Gia đình Hà Nội Số 75 Đường Hồ Mễ 

Trì, Ph.  Đại Mỗ 

TP Hà 

Nội 

    x   x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h15 - 20h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc 286 - 288 - 290 - 292 

- 294 Thụy Khuê, Ph.  

Tây Hồ 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

8h - 18h 

Nội trú: yêu cầu tạm ứng đối 

với tất cả KH 

Ngoại trú: yêu cầu tạm ứng đối 

với KH xét nghiệm tầm soát 

theo yêu cầu, KH dùng dịch vụ 

chi phí cao, KH cá nhân (MVL) 

    

Phòng khám Medlatec Tây Hồ Số 99 đường Trích 

Sài, Ph.  Tây Hồ 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 18h 

Tạm ứng khi KH muốn lấy lại 

giấy tờ tùy thân trước khi kết 

thúc quá trình khám 

    

Phòng khám Đa khoa Sakura Số 65 Trịnh Công 

Sơn, Ph.  Hồng Hà 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Thứ 7  

9h - 18h 

      

Bệnh viện Đa khoa An Việt Số 1E Trường Chinh, 

Ph.  Tương Mai 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Thứ 7  

7h30 - 16h30  

Chủ nhật: 7h30 - 11h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 
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Phòng khám Đa khoa 125 Thái Thịnh Số 125-127 Thái 

Thịnh, Ph.  Đống Đa 

TP Hà 

Nội 

    x   x Thứ 2 - Chủ nhật 

8h - 11h30 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa 2 - CN Công ty 

TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc 

Tầng 1 HPC 

Landmark 105 Khu 

ĐTM Văn Khê, Ph.  

Hà Đông 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật:  

8h - 17h 

      

Phòng khám Đa khoa 3 - CN Công ty 

TNHH Bệnh viện Hồng Ngọc 

Gian N02-L1-01-02 

tầng 1 Khu dịch vụ 

Tòa nhà Autumn -

KĐT Gold Season Số 

47 Nguyễn Tuân, Ph.  

Thanh Xuân 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật:  

8h - 17h 

      

Phòng khám Đa khoa Y khoa Hà Nội Tầng 1-3_Tòa nhà 

CT4B-CT4C - 

Đường Phúc La - 

KĐT Xa La, Ph.  Hà 

Đông 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Medlatec Thanh Xuân Số 3 đường Khuất 

Duy Tiến, Ph.  Thanh 

Xuân 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

Sáng: 07h30 - 12h 

Chiều: 13h30 - 17h00 

      

Phòng khám Hưng Việt Số 40 Phố Đại Cồ 

Việt, Ph.  Hai Bà 

Trưng 

TP Hà 

Nội 

    x x   Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 07h30 - 12h00 

Chiều 13h30 - 17h00 

Tạm ứng tối thiểu: 2.000.000 

VND 

    

Phòng khám Đa khoa Việt Hàn Số 246 Phố Huế, Ph.  

Hai Bà Trưng 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 8h00 – 11h30 

Chiều: 13h00 – 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Quốc tế Tokyo Tầng 10 - Tòa nhà 

Hanoi Tourist - số 18 

- phố Lý Thường 

Kiệt, Ph.  Cửa Nam 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Thứ 7:  

8h – 17h 

    Tăng phí 150% cho các dịch 

vụ ngoài giờ hành chính 

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 3) Số 69 Trần Đăng 

Ninh, Ph.  Cầu Giấy 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở 4) Số 29 Nguyễn Du, 

Ph.  Hai Bà Trưng 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám 182 Lương Thế Vinh 

(Bệnh viện ĐHQG Hà Nội) 

182 Lương Thế Vinh, 

Ph.  Thanh Xuân 

TP Hà 

Nội 

x   x x   Thứ 2 - Thứ 7  

7h30 - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Mắt Việt Nhật 122 Triệu Việt 

Vương, Ph.  Hai Bà 

Trưng 

TP Hà 

Nội 

  x x     Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h 

Chủ nhật: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Thu Cúc (Cơ sở 

Đại Từ) 

32 Đại Từ, Ph.  Định 

Công 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật:  

8h-17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Phòng khám đa khoa Mediplus Tân Mai Tầng 2 -  TTTM 

Mandarin Garden 2 - 

99 Tân Mai, Ph.  Tân 

Mai 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật:  

8h - 19h 

      

Phòng Khám Chuyên Khoa Y Học Gia 

Đình Chân Trời Mới 

Tầng 2 - TTTM 

Mandarin Garden 2, 

Ph.  Tương Mai 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật:  

7h30 - 21h 

      

Phòng khám Bác sĩ gia đình Doctor4U Tầng 2 - Tòa 

Imperial Suites - 71 

Phố Vạn Phúc, Ph.  

Ba Đình 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật:  

8h - 21h 

      

Phòng khám Đa khoa Hoa Sen - CN Hà 

Nội 

Ô số 1 + 2- Tầng 4 - 

Tòa nhà D2 Giảng 

Võ, Ph.  Giảng Võ 

TP Hà 

Nội 

    x   x Thứ 2 - Thứ 6: 9h - 12h 

14h - 17h30 

Thứ 7: 9h - 12h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Khách hàng vui lòng liên hệ 

đặt lịch với Phòng khám 

trước khi đến khám 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc 

Trường Minh 

Số 8 Đường Châu 

Văn Liêm , Ph.  Từ 

Liêm 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Ngoại trú: 

7h00 - 19h00  

(tiếp nhận đăng ký 

khám đến 18h00) 

Nội trú: 7h30 - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Sun Medical 

Center Việt Nam 

Tầng 1 - Tòa nhà 

Times Tower - Số 35 

Lê Văn Lương, Ph.  

Thành Xuân 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

8h30 - 17h 

Khách hàng tạm ứng trước 

500.000đ 

    

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Số 40 Tràng Thi, Ph.  

Hoàn Kiếm 

TP Hà 

Nội 

x x x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 8h - 12h 

Chiều: 13h - 15h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Bảo lãnh viện phí ngoại trú 

không bảo lãnh chi phí thuốc 

Xuất trình thẻ bảo hiểm ở 

quầy tiếp nhận Bảo hiểm 

(tầng 1 nhà H - phòng Công 

tác xã hội) để sử dụng dịch 

vụ BLVP (trong vòng 24h kể 

từ khi nhập viện) 

Chỉ sử dụng 1 trong 2 loại 

thẻ Bảo hiểm y tế hoặc Bảo 

hiểm tự nguyện 

Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc Tây 

Hồ  

trực thuộc CN Công ty TNHH Bệnh 

viện Hồng Ngọc 

Tầng 1&2 Tòa nhà 

NoVo chung cư 

Kosmo 161 Xuân La, 

Ph.  Xuân Đỉnh 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật:  

8h - 17h 

Chỉ tạm ứng khi KH muốn ra 

về mà chưa có xác nhận bảo 

lãnh từ công ty bảo hiểm 

    

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội 929 La Thành, Ph.  

Giảng Võ 

TP Hà 

Nội 

x x x   x Thứ 2 – Thứ 6: 

7h00 - 16h00 

- KH nhập viện khu dịch vụ: 

tạm ứng 28.000.000 đồng 

- KH nhập viện khu thường: 

tạm ứng 10.000.000 đến 

15.000.000 đồng 

- Ngoại trú: Tạm ứng theo Quy 

định của Bệnh viện. 

  - Bảo lãnh nội trú: Được áp 

dụng đồng thời 2 loại bảo 

hiểm 

- Bảo lãnh ngoại trú: áp dụng 

cho khách hàng đăng ký 

khám tại khoa khám chuyên 

gia B1, không áp dụng đồng 

thời thẻ BHYT, không bảo 

lãnh đơn thuốc sau khám 
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Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Số 1 Tôn Thất Tùng, 

Ph.  Kim Liên 

TP Hà 

Nội 

x x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000VN

D/ca ngoại 

trú  

Thu 

300.000 

VND/ca nội 

trú 

Chỉ BLVP khi KH xuất trình 

thẻ bảo hiểm (thẻ cứng/thẻ 

điện tử) hoặc hình ảnh thẻ 

Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Hà 

Nội - Cơ sở quận Cầu Giấy 

Số 10 Trương Công 

Giai, Ph.  Cầu Giấy 

TP Hà 

Nội 

x   x x   Thứ 2 đến sáng thứ 7 

Sáng: 7h đến 12h 

Chiều: 13h30 đến 

16h30 

  Thu 

100.000VN

D/ca ngoại 

trú 

Chỉ BLVP khi KH xuất trình 

thẻ bảo hiểm (thẻ cứng/thẻ 

điện tử) hoặc hình ảnh thẻ 

Phòng khám Đa khoa VIP12 Tầng 3-4 Tòa nhà 

Hòa Phát - Số 257 

Đường Giải Phóng, 

Ph.  Hoàng Mai 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - thứ 7: 

7h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa SBB 499 Trần Khát Chân, 

Ph.  Hai Bà Trưng 

TP Hà 

Nội 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

Sáng: 08h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (Cơ sở Hà 

Đông) 

Số 358 Block 36 Ô H 

– TT5 Khu nhà ở Hi 

Brand Khu ĐTM 

Văn Phú, Ph.  Kiến 

Hưng 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Nhật Bản T-

Matsuoka 

Tầng 5 -  Toà nhà 

154 Phố Nguyễn 

Thái Học, Ph.  Ba 

Đình 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Thứ 7: 

8h - 18h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám đa khoa Vietlife  14 Trần Bình Trọng, 

Ph.  Cửa Nam 

TP Hà 

Nội 

    x   x Thứ 2 - Thứ 6: 7h30 - 

20h 

Thứ 7: 7h30 - 17h 

Chủ nhật: 8h - 12h 

    Không yêu cầu đặt cọc 

nhưng KH phải ký giấy cam 

kết thanh toán 

Phòng khám Đa khoa Jio Health CN Hà 

Nội 

Tầng B1 toà nhà 

Capital Place 29 Liễu 

Giai, Ph.  Giảng Võ 

TP Hà 

Nội 

    x x   Thứ 2 - Chủ nhật: 

8h -  22h 

      

Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Cơ sở 1) Số 17 & 34 phố Hòe 

Nhai, Ph.  Ba Đình 

TP Hà 

Nội 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

7h30 - 12h 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000 

VND/ca 

bảo lãnh 

ngoại trú 

thành công 

Thu 

300.000 

VND/ca 

bảo lãnh nội 

trú thành 

công 
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Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Cơ sở 2) số 34 -  ngõ 53 Tân 

Ấp, Ph.  Hồng Hà 

TP Hà 

Nội 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

7h30 - 12h 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000 

VND/ca 

bảo lãnh 

ngoại trú 

thành công 

Thu 

300.000 

VND/ca 

bảo lãnh nội 

trú thành 

công 

  

Bệnh viện Tim Hà Nội (Cơ sở 1) Số 92 Trần Hưng 

Đạo, Ph.  Cửa Nam 

TP Hà 

Nội 

x x x     Thứ 2 - Thứ 6: 

8h00 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000 

VND/ca 

bảo lãnh 

ngoại trú 

thành công 

Thu 

500.000 

VND/ca 

bảo lãnh nội 

trú thành 

công 

  

Bệnh viện Tim Hà Nội (Cơ sở 2) Số 695 Lạc Long 

Quân, Ph.  Tây Hồ 

TP Hà 

Nội 

x x x     Thứ 2 - Thứ 6: 

8h00 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000 

VND/ca 

bảo lãnh 

ngoại trú 

thành công 

Thu 

500.000 

VND/ca 

bảo lãnh nội 

trú thành 

công 

  

Phòng khám Đa khoa Tomec Số 38 Lê Văn Hưu, 

Ph.  Cửa Nam 

TP Hà 

Nội 

    x x   Thứ Hai - Thứ Bảy: 

7h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám đa khoa Raffles Medical 

Hà Nội 

51 Xuân Diệu, Ph.  

Tây Hồ 

TP Hà 

Nội 

    x x   Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 20h 

Thứ 7: 8h - 18h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa y khoa NeoMedic Lô B11 + B12 Khu 

đấu giá quyền sử 

dụng đất, Xã Thanh 

Trì 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Việt - 

Nga 

Số 4-5 nhà C2 Làng 

Quốc Tế Thăng 

Long, Ph.  Nghĩa Đô 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

08h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Nha khoa Việt Pháp Số 24 Trần Duy 

Hưng, Ph.  Yên Hòa 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà 16 Nguyễn Như Đổ, 

Ph.  Văn Miếu – 

Quốc Tử Giám 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Chủ Nhật: 

7h - 17h 

      

Nha khoa Greenfield Tầng 1-2-3 -  Số 95 - 

Phố Trung Hòa, Ph.  

Yên Hoà 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h 

14h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Bưu điện Số 49 Trần Điền, Ph.  

Phương Liệt 

TP Hà 

Nội 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

7h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Medlatec Số 2 -  ngõ 82 phố 

Duy Tân, Ph.  Cầu 

Giấy 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 17h 

      

Phòng khám Đa khoa DYM Medical 

Center Việt Nam - Cầu Giấy 

Tầng hầm B1 - tòa 

Epic Tower ngõ 19 

Duy Tân, Ph.  Cầu 

Giấy 

TP Hà 

Nội 

    x x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 17h 

      

Phòng khám Đa khoa Goldmark Tầng 3 - tòa Ruby 4 - 

Goldmark City 136 

Hồ Tùng Mậu, Ph.  

Phú Diễn 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Thứ 6 

Sáng : 8h00 - 12h00 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo yêu cầu của 

Phòng khám 

    

Nha Khoa Việt Xô Số 74 Trương Công 

Giai, Ph.  Cầu Giấy 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - Chủ nhật 

8h00 - 20h00 

Tạm ứng 50% phí dịch vụ     

Bệnh viện Thanh Nhàn Số 42 Thanh Nhàn, 

Ph.  Bạch Mai 

TP Hà 

Nội 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

Sáng 8h – 12h 

Chiều 13h30 – 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Nha khoa Kim CS Xã Đàn Số 224 Phố Xã Đàn, 

Ph.  Văn Miếu-Quốc 

Tử Giám 

TP Hà 

Nội 

      x   Thứ 2 - thứ 7  

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Bệnh viện E 89 Trần Cung, Ph.  

Nghĩa Đô 

TP Hà 

Nội 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

8h00 - 11h30 

13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000 

VND/ca 

bảo lãnh 

ngoại trú 

thành công 

Thu 

300.000 

VND/ca 

bảo lãnh nội 

trú thành 

công 

  

Bệnh viện Mặt Trời Lô ĐMKT 1 Khu 

Ngoại Giao Đoàn -  

phố Dương Văn An, 

Ph.  Xuân Đỉnh 

TP Hà 

Nội 

  x x x   Thứ 2 - Thứ 6: 

7:30 - 17:00 

Thứ 7: 7:30 - 11:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 
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Phòng khám Đa khoa Aegis Tầng 1 - Tòa nhà 

25T2 Đường Nguyễn 

Thị Thập, Ph.  Yên 

Hòa 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Thứ 7: 

7h30 - 17h 

      

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec 

Smart City 

Lô đất ký hiệu F2-

CCTP3 -  Khu đô thị 

mới Tây Mỗ - Đại 

Mỗ - Vinhomes Park 

-  Đường Tây Mỗ, 

Ph.  Tây Mỗ 

TP Hà 

Nội 

  x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec 

Ocean Park 

Tầng 1 -  Tòa nhà 

Hải Âu -  Khu đô thị 

Vinhomes Ocean 

Park, Xã Xuân 

Phương 

TP Hà 

Nội 

    x x   Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 

17h, 

Thứ 7: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám đa khoa Đại học Phenikaa 

Hoàng Ngân 

Tầng 1-2-3 167 

Hoàng Ngân, Ph.  

Yên Hòa 

TP Hà 

Nội 

    x x   Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều:13h00 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Nhi khoa Quốc tế The 

MedCare Hà Nội 

Số 202 Nguyễn Văn 

Lộc, Ph.  Hà Đông 

TP Hà 

Nội 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8h00 - 20h30 

      

Bệnh viện Đại học Phenikaa Tổ 5, Ph.  Xuân 

Phương 

TP Hà 

Nội 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Chuyên khoa Tai Mũi 

Họng Jin, Trực thuộc Công ty TNHH 

Sho-Jin Medical Việt Nam 

P101-Tầng 1 -  Tòa 

nhà S10-Park 10 -  

Khu đô thị Times 

City Park Hill, Ph.  

Vĩnh Tuy 

TP Hà 

Nội 

    x     9h00 - 21h00 các ngày 

trong tuần 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi 

Chức Năng - chi nhánh Usac Ciropractic 

- Công Ty TNHH Bệnh Viện Phòng 

Khám Điều Trị Cơ Xương Khớp Chuẩn 

Mỹ Usac Chiropractic 

Tầng 5 - tầng 6 - 

262+264+ 266 Tây 

Sơn, Ph.  Đống Đa 

TP Hà 

Nội 

    x     8h00 - 17h00 từ thứ 

Hai đến CN 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Mắt Ánh Dương Ngõ 283 Phố Đội 

Cấn, Ph.  Ngọc Hà 

TP Hà 

Nội 

  x x     Từ 07h30 đến 18h00 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Prime Số 2C Trần Thánh 

Tông, Ph.  Hai Bà 

Trưng 

TP Hà 

Nội 

    x x   Thứ 2 - Thứ 6: 7:30 - 

16:30 

Thứ 7: 7:30 - 11:00 

Tạm ứng toán bộ chi phí     

Bệnh viện Nhi Hà Nội  Đường Nguyễn Trác, 

Ph.  Dương Nội 

TP Hà 

Nội 

x x x x   Thứ 2 – Thứ 6: 7h30-

16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc 

Việt 

Số 9A -  9B phố Phan 

Chu Trinh, Ph.  Cửa 

Nam 

TP Hà 

Nội 

  x x     Tất cả các ngày trong 

tuần (trong khung giở 

hành chính) 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu 

Giấy 

Tầng 1, 2, 3, 4, 5 

Trung tâm thương 

mại - dịch vụ, Tòa 

nhà The West, số 265 

TP Hà 

Nội  

    x x   Thứ 2 - Chủ nhật: 

7:30 - 16:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Cầu Giấy, Ph.  Cầu 

Giấy 

TP Hải Phòng   TP Hải 

Phòng 

          

 

      

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình - Hải 

Dương 

Phố Phạm Xuân 

Huân Khu đô thị mới 

Phía Đông, Ph.  Tân 

Hưng 

TP Hải 

Phòng 

  x x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

Từ ngày 01/11/2024 - 

31/03/2025: 

- Buổi sáng: Từ 07h - 

11h30 

- Buổi chiều: Từ 13h - 

16h30 

Trực cấp cứu: 24/24 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Áp dụng BLVP nội trú ở tất 

cả các khoa, trừ khoa Ngoại 

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - Hải 

Dương 

250 Trường Chinh, 

Ph.  Lê Thanh Nghị 

TP Hải 

Phòng 

  x x     Thứ 2 - Thứ 6: 

08h00 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 124 Đường Nguyễn 

Đức Cảnh, Ph.  Lê 

Chân 

TP Hải 

Phòng 

  x x x   Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Phí khám cho KH sử dụng 

BLVP ngoại trú: 

500.000đ/lần 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải 

Phòng 

Tổ 31, Ph.  An Biên TP Hải 

Phòng 

  x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng Số 225C đường Lạch 

Tray, Ph.  Gia Viên 

TP Hải 

Phòng 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

7h30 - 11h30 

14h00 - 17h00 

Nội trú: yêu cầu tạm ứng đối 

với tất cả Khách hàng 

Ngoại trú: tạm ứng 300,000đ - 

500,000đ 

  Khách hàng xuất trình thẻ 

Bảo hiểm tại tầng 2, Phòng 

kế hoạch tổng hợp để sử 

dụng BLVP 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 

Vĩnh Bảo 

Tổ dân phố Tân Hòa, 

Xã Vĩnh Bảo 

TP Hải 

Phòng 

  x x   x Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Chỉ áp dụng BLVP ngoại trú 

với khách hàng sử dụng dịch 

vụ VIP 

Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng 124 đường Nguyễn 

Đức Cảnh, Ph.  Lê 

Chân 

TP Hải 

Phòng 

  x x x x Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: 7h30 - 11h30 

Chiều: 13h30 - 17h 

Nội trú: Tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Ngoại trú: tạm ứng 100% phí 

dịch vụ, Bệnh viện thanh toán 

lại khi có xác nhận của Insmart  

    

Bệnh viện Quốc tế Green Số 738 Nguyễn Văn 

Linh, Ph.  An Biên 

TP Hải 

Phòng 

  x x x x Thứ 2 - Chủ Nhật: 

Sáng: 7h30 - 11h30  

Chiều: 13h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Khách hàng xuất trình thẻ 

Bảo hiểm tại quầy thu ngân 

tầng 1 để sử dụng BLVP 

Bệnh viện Kiến An Số 35 Đường Trần 

Tất Văn, Ph.  Phù 

Liễn 

TP Hải 

Phòng 

x x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

7h - 11h30 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

100 000 

VNĐ/ca 

BLVP 

ngoại trú 

thành công 

300 000 

VNĐ/ca 

BLVP nội 

  



31 

 

trú thành 

công 

Bệnh viện Nhi Hải Phòng Phố Việt Đức, Ph.  

Kiến An 

TP Hải 

Phòng 

x x       Thứ 2 - Thứ 6: 

Buổi sáng: 7h30 - 12h 

Buổi chiều: 13h30 - 

17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

200.000 

VND/ca nội 

trú 

Không bảo lãnh chi phí 

thuốc 

Phòng khám Đa khoa Nhi Quốc tế The 

MedCare 

Tầng 3-4 Tòa nhà 

Duy Khánh Số 2 - lô 

22A Lê Hồng Phong, 

Ph.  Ngô Quyền 

TP Hải 

Phòng 

    x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8h00 - 20h30 

      

TP Huế   TP Huế           

 

      

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng Số 187 Đường Điện 

Biên Phủ, Ph.  Thuận 

Hóa 

TP Huế   x x   x Thứ 2 - Thứ 6  

Sáng: 7h - 12h 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc 

tế - Bệnh viện Trung Ương Huế 

Số 3 Ngô Quyền, Ph.  

Thuận Hóa 

TP Huế x x     x Thứ 2 - Thứ 6: 

7h - 11h30 

13h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Bệnh viện không có Khoa 

Nhi; Khách hàng lưu ý: xuất 

trình thẻ Bảo hiểm cho bộ 

phận CSKH ô số 1 tầng 1 để 

sử dụng BLVP 

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie – Hà Nội 01  

Số 2, tầng 1, nhà A4 

Làng Quốc tế Thăng 

Long, Ph.  Cầu Giấy 

TP. Hà 

Nội  

    x   x Thứ 2 - Thứ 7: 

08h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie – Hà Nội 02 

Số 69 đường Quang 

Trung, Ph.  Hà Đông 

TP. Hà 

Nội  

    x   x Thứ 2 - Thứ 7: 

08h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie – Hà Nội 03 

Tầng 2, tháp A tòa 

nhà D2 Giảng Võ, 

Ph.  Giảng Võ 

TP. Hà 

Nội  

    x   x Thứ 2 - Thứ 7: 

08h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Nhật Minh Số 54 Đản Dị, Xã 

Đông Anh 

TP. Hà 

Nội  

    x     Thứ 2 - CN: 

07h30 - 19h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

TP.Hồ Chí Minh   TP. HCM           

 

      

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Số 15 Đường Võ 

Trần Chí -  Ấp 18, 

Xã Tân Nhựt 

TP. HCM x x x x   Thứ 2 - Thứ 6:  

7h - 11h 

13h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Khách hàng xuất trình thông 

tin cho hành chính khoa tại 

khoa điều trị 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài 

Gòn (NIH) 

Số 88 -  Đường số 8 - 

Khu dân cư Trung 

Sơn, Xã Bình Hưng 

TP. HCM   x x x   Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 12h 

13h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Nha khoa Saido (CS Tân Phú) 15 Dương Đức Hiền, 

Ph.  Tây Thạnh 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7:  

8h - 12h; 14h - 20h 

Chủ nhật : 8h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn Số 01-03 Đường 

Trịnh Văn Cấn , Ph.  

Bến Thành 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 

20h 

Chủ nhật: 7h30- 11h30 

Ngoại trú: Yêu cầu đặt cọc đối 

với các case chi phí cao hoặc 

KH không mang đủ giấy tờ. 

Nội trú: tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Tất cả KH đều phải ký cam kết 

thanh toán các chi phí không 

được BLVP. 

  Áp dụng giá riêng cho người 

nước ngoài - tiền phẫu thuật, 

tiền dịch vụ, tiền khám: tính 

gấp đôi (200%); tiền lâm 

sàng, thủ thuật : tính gấp 

rưỡi (150%); tiền thuốc, vật 

tư y tế: giữ nguyên (100%) 

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn Số 63 Bến Thành, Ph.  

Bùi Thị Xuân 

TP. HCM   x x   x Thứ 2 - Thứ 6:  

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, Ph.  

Bến Thành 

TP. HCM x x     x Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

KH có trình 

thẻ để 

BLVP dù 

BL thành 

công hay 

không thành 

công, BV 

đều thu phí 

dịch vụ 

2,000,000đ 

(phí dùng 

dịch vụ tại 

khoa theo 

yêu cầu, 

chất lượng 

cao) 

Phụ phí 

BLVP 

100,000 

VND / ca 

Khách hàng đến BLVP xuất 

trình thẻ BH và giấy tờ tùy 

thân tại khoa Cấp cứu 

Chỉ áp dụng BLVP đối với 

các ca sinh thường, sinh mổ 

và phụ khoa có phẫu thuật 

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn Số 9-11-13-15 Trịnh 

Văn Cấn, Ph.  Bến 

Thành 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 11h30 

13h00 - 16h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Áp dụng giá riêng cho người 

nước ngoài - tiền phẫu thuật, 

tiền dịch vụ, tiền khám: tính 

gấp đôi (200%); tiền lâm 

sàng, thủ thuật : tính gấp 

rưỡi (150%); tiền thuốc, vật 

tư y tế: giữ nguyên (100%) 

Phòng khám Victoria Healthcare Đinh 

Tiên Hoàng 

20-20Bis -22 Đinh 

Tiên Hoàng, Ph.  Tân 

Định 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6:  

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Việt Gia 166 Nguyễn Văn 

Thủ, Ph.  Tân Định 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 6:  

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Phòng khám thực hiện 

BLVP đến 16h30 do đó các 

khách hàng làm thủ tục khám 

và trình thẻ Bảo hiểm sau 

15h30 sẽ không được tiếp 

nhận BLVP 

Nha khoa 2000 (Cơ sở 1) 99 Hồ Hảo Hớn, Ph.  

Cầu Ông Lãnh 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 (trừ ngày 

lễ) 8h - 20h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Nha khoa Kỹ thuật cao Âu Mỹ 113-115 Đinh Tiên 

Hoàng, Ph.  Tân Định 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 6:  

8h - 20h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Bình An 563-565 Trần Hưng 

Đạo, Ph.  Cầu Ông 

Lãnh 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 6:  

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Cẩm Tú 4B Trần Hưng Đạo, 

Ph.  Bến Thành 

TP. HCM       x   T2 - T7:  

8h - 18h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Trung tâm Nha khoa Minh Khai 199 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Ph.  Cầu 

Ông Lãnh 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 08h00 - 12h00 

Chiều: 13h30 - 20h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha Khoa Kim (CS 24) A43-187A Cống 

Quỳnh, Ph.  Cầu Ông 

Lãnh 

TP. HCM       x   Thứ 2 - thứ 7  

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Nha khoa Saint Paul (Trụ sở chính) 18 Điện Biên Phủ, 

Ph.  Tân Định 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 8h - 12h 

Chiều: 13h30 - 20h 

CN: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Kỹ thuật số (Cơ sở 1) 62 Đặng Dung, Ph.  

Tân Định 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

7h30-19h30,  

Chủ nhật: 7h30 - 11h30 

      

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Vạn Hạnh 781/B1-B3-B5 Lê 

Hồng Phong nối dài, 

Ph.  Hòa Hưng 

TP. HCM   x x x x Thứ hai - Thứ 7:  

7h - 11h30 

13h30 - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Cả 2 khu vực đều tiếp nhận 

BLVP của INS. 

Hiện tại BV chưa link được 

phần mềm BLVP và BHYT, 

do đó KH chỉ được chọn lựa 

sử dụng 1 loại hình bảo hiểm 

tại BV. KH đến sử dụng 

BLVP vui lòng đến quầy 

thông tin để được hướng dẫn 

nơi tiếp nhận thẻ. 

Nha khoa Kim (CS 11) 396-398 Đường 3 

tháng 2, Ph.  Hòa 

Hưng 

TP. HCM       x   Thứ 2 - thứ 7: 

8h00 - 19h00 

Chủ nhật: 8h00 - 16h00 

      

Nha khoa Lam Anh Sài Gòn 329 Cách Mạng 

Tháng 8, Ph.  Hòa 

Hưng 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

8h - 18h 

      

Nha khoa No.1 51 đường 3 tháng 2 , 

Ph.  Vườn Lài 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

08h30-20h00 (trừ ngày 

lễ) 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Phương Đông 52-54-56 Đường 3/2, 

Ph.  Hoà Hưng 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Venus 213 Ngô Quyền, Ph.  

Diên Hồng 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 6: 

14h00 - 20h00 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8h00 - 20h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Khu Khám bệnh Đa khoa Vạn Hạnh 700 Sư Vạn Hạnh, 

Ph.  Hòa Hưng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Hiện tại BV chưa link được 

phần mềm BLVP và BHYT, 

do đó KH chỉ được chọn lựa 

sử dụng 1 loại hình bảo hiểm 

tại BV. KH đến Quầy tiếp 

nhận Bảo hiểm công ty để 

được tiếp nhận BLVP 

Nha Khoa Kim (CS 10) 500-502 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Ph.  Bàn 

Cờ 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 

I 

20-22 Dương Quang 

Trung, Ph.  Hòa 

Hưng 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h - 15h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh 20-22 Lãnh Binh 

Thăng, Ph.  Phú Thọ 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn 171/3 Trường Chinh, 

Ph.  Đông Hưng 

Thuận 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Quốc Tế Mỹ Số 6 Đường Bắc 

Nam, Ph.  Bình 

Trưng 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 8h-17h 

Thứ 7: 8h-12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Victoria Healthcare Lương 

Định Của 

37-39 Lương Định 

Của, Ph.  An Khánh 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 7: 

8h00 - 17h00 

Chủ nhật: 8h00 - 12h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Song An 510 Nguyễn Đình 

Chiều, Ph.  Bàn Cờ 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - thứ 7 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc Tế Yersin Số 10 -  Đường 

Trương Định, Ph.  

Xuân Hòa 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - thứ 6 

7h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa 3-2 74 Đường 3/2, Ph.  

Hòa Hưng 

TP. HCM       x   Thứ 2 - thứ 6 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Monaco 

Healthcare 

493 Điện Biên Phủ, 

Ph.  Bàn Cờ 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - thứ 6: 

8h - 16h30 

Thứ 7: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Song Phát (Cơ sở 2) 331 Điện Biên Phủ, 

Ph.  Bàn Cờ 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 8h - 12h 

Chiều: 13h30 - 20h 

Chủ nhật: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Starlight tầng 1 -số 2bis Công 

Trường Quốc Tế - 

Hồ Con Rùa, Ph.  

Xuân Hòa 

TP. HCM       x   Thứ  2 - Thứ 7: 

8h - 20h  

Chủ nhật: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Việt Giao 71 Phạm Ngọc 

Thạch, Ph.  Xuân 

Hòa 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 20h 

Chủ nhật: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Trung tâm Y Tế Quốc Tế (CMI) 30 đường Phạm Ngọc 

Thạch, Ph.  Xuân 

Hoà 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

7h30 - 19h30 

Thứ 7: 8h - 15h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha Khoa Kim (CS 8) 345 Lê Văn Sỹ, Ph.  

Nhiêu Lộc 

TP. HCM       x   T2 -  T7: 8h - 19h 

CN: 8h - 16h 

      

Nha Khoa 2000 (Cơ sở 2) 502 Ngô Gia Tự, Ph.  

An Đông 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 (trừ các 

ngày lễ) 8h - 20h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa I-DENT (CN 2) 193A - 195 Hùng 

Vương, Ph.  An 

Đông 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 11h 

13h30-19h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Pháp Việt (FV) Số 6 Nguyễn Lương 

Bằng, Ph.  Tân Mỹ 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6:  

7h - 12h; 13h - 17h 

T7: 8h - 12h 

Nội trú: tạm ứng theo quy định 

của BV 

Ngoại trú: tạm ứng với những 

TH chờ xác nhận BL 

  TH khách hàng bị từ chối 

bảo lãnh, vui lòng liên hệ 

phòng bảo hiểm của bệnh 

viện để được hỗ trợ.  

Trợ giá lên đến 20% cho 

khách hàng không có bảo 

hiểm sức khỏe. Chính sách 

này chỉ áp dụng cho những 

bệnh nhân không có bảo 

hiểm sức khỏe và có hay 

không có bảo hiểm y tế nhà 

nước. 

Chính sách này không áp 

dụng cho những bệnh nhân 

được bảo hiểm sức khỏe chi 

trả, bất kể công ty bảo hiểm 

ký hoặc không ký thoả thuận 

trực tiếp với Bệnh viện FV. 

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng Số 871 Trần Xuân 

Soạn, Ph.  Tân Hưng 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - thứ 6: 

7h - 12h; 13h - 16h 

Thứ 7: 7h - 11h30 

Nội trú: tạm ứng theo quy định 

của Bệnh viện 

Ngoại trú: tạm ứng 2,000,000đ 

- 3,000,000đ khi vào khám 

hoặc tạm ứng bằng chi phí thực 

hiện cận lâm sàng 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Careplus 

Quận 7 

Lầu 2 Tòa nhà 

Crescent Plaza 105 

Tôn Dật Tiên, Ph.  

Tân Mỹ 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h 

(Tất cả Chuyên khoa 

bao gồm Nha khoa) 

Thứ 2 - Thứ 6: 17h - 

20h (Chuyên khoa Nội 

tổng quát, khoa Nhi và 

xét nghiệm) 

Chủ nhật: 8h - 12h 

(Chuyên khoa Nhi và 

xét nghiệm) 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Sakura (Trụ sở chính) 69 (R4-14) Lê Văn 

Thiêm Hưng Phước 

3, Ph.  Tân Hưng 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7:  

8h-12h, 14h-20h  

Chủ nhật: 8h-12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    



36 

 

Nha Khoa Kim (CS 4) 493 Nguyễn Thị 

Thập, Ph.  Tân Hưng 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7:  

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Phòng khám đa khoa DHA Healthcare 221 – 221Bis Nguyễn 

Thị Minh Khai, Ph.  

Cầu Ông Lãnh 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7:  

8h - 17h 

      

Bệnh viện Quốc tế City Số 3 -  Đường 17A, 

Ph.  An Lạc 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

7h30 - 12h; 13h - 

16h30 

Nội trú: 5,000,000đ/case nếu có 

phẫu thuật có thể yêu cầu tạm 

ứng nhiều hơn 

Ngoại trú: yêu cầu tạm ứng đối 

với các trường hợp chưa có kết 

quả khám trong ngày hoặc chưa 

có xác nhận cảu Insmart (100% 

phí dịch vụ) 

    

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh 36 Đường số 1B, Ph.  

An Lạc 

TP. HCM   x x x   Thứ hai - Thứ sáu: 

7h30-16h 

Thứ bảy: 7h30- 11h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Quốc Ánh 104- 106-108-110 

Đường số 54 -  Khu 

dân cư Tân Tạo, Ph.  

Tân Tạo 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Gia An 115 05 đường số 17A -  

Khu phố 11, Ph.  An 

Lạc 

TP. HCM   x x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

7h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Bệnh viện chưa có khoa Sản 

Nhi 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Central Park 

Số 720A Điện Biên 

Phủ, Ph.  Thạnh Mỹ 

Tây 

TP. HCM   x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Olympus Gia Mỹ 33 Nguyễn Huy 

Lượng, Ph.  Bình 

Thạnh 

TP. HCM     x x x Thứ 2- thứ 7: 

06h00-18h00  

Chủ nhật: 06h00-11h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ Số 2 Đường Hoàng 

Hoa Thám, Ph.  Gia 

Định 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 7: 

7h30 - 17h30 

Áp dụng tạm ứng ngoại trú cho 

toàn bộ khách hàng, mức tiền 

tạm ứng tùy từng trường hợp 

  Phòng khám tạm ngừng bảo 

lãnh chi phí thuốc cho đến 

khi có thông báo mới, do lỗi 

hệ thống không xuất được 

hóa đơn đỏ 

Nha khoa I-Dent 19U - 19V Nguyễn 

Hữu Cảnh, Ph.  

Thạnh Mỹ Tây 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 11h 

13h30-19h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Kim (CS 1) 33 - 35 Lê Văn 

Duyệt, Ph.  Gia Định 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Trung tâm Nha khoa Saint Paul - CN 1 33 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Ph.  Gia Định 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 8h - 12h 

Chiều: 13h30 - 20h 

Chủ nhật: 8h - 12h 

Yêu cầu tạm ứng đối với KH 

thực hiện tiểu phẫu 
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Nha khoa Song Phát (Cơ sở 3) 198 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Ph.   Thạnh Mỹ 

Tây 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 8h - 12h 

Chiều: 13h30 - 20h 

Chủ nhật: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hồng Đức 

3 

32/2 Thống Nhất, Ph.  

Gò Vấp 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

7h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Liên hệ Quầy bảo hiểm ở 

tầng trệt để sử dụng dịch vụ 

BLVP. Không bảo lãnh tại 

khoa cấp cứu. Không BLVP 

cho các trường hợp tiểu phẫu 

do phải chuyển hồ sơ về 

khoa cấp cứu. 

Nha Khoa Kim (CS 7) 02 Nguyễn Oanh, Ph.  

Hạnh Thông 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhât: 8h - 16h 

      

Nha Khoa Kim (CS 5) 366A25-366A26 

Phan Văn Trị, Ph.  

An Nhơn 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhât: 8h - 16h 

      

Bệnh viện An Sinh 10 Trần Huy Liệu, 

Ph.  Phú Nhuận 

TP. HCM   x     x Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  BV không tiếp nhận BLVP 

tại khoa Mắt, Khoa thẩm mỹ 

và các trường hợp tai nạn 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn 60-60A Phan Xích 

Long, Ph.  Cầu Kiệu 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

7h - 11h30; 12h30 - 

16h 

BL nội trú đặt cọc theo quy 

định của BV 

    

Nha khoa Đông Nam 411 Nguyễn Kiệm, 

Ph.  Đức Nhuận 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Lina Lô J17 Đường 11 - 

KĐT Vạn Phúc, Ph.  

Hiệp Bình 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h 

Thứ 7: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Saido (Phú Nhuận) 258 Huỳnh Văn 

Bánh, Ph.  Phú 

Nhuận 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 

12h; 14h - 20h 

Chủ nhật: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Nụ Cười 112 Phan Đình 

Phùng, Ph.  Cầu Kiệu 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng 8h - 12h 

Chiều 14h - 19h 

500.000đ cho 1 răng chữa tủy     

Nha khoa Song Phát (Cơ sở 1) 168 Phan Đăng Lưu, 

Ph.  Đức Nhuận 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 8h - 12h 

Chiều: 13h30 - 20h 

Chủ nhật: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện ITO Sài Gòn-Phú Nhuận 140C Nguyễn Trọng 

Tuyển, Ph.  Phú 

Nhuận 

TP. HCM   x x     Thứ 2 - Thứ 7 

7h00 - 11h00 

13h00 - 16h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Phụ sản Mekong Số 243-243A-243B 

Đường Hoàng Văn 

Thụ, Ph.  Tân Sơn 

Hòa 

TP. HCM   x     x Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Phụ thu 5% 

trên tổng 

dịch vụ 

thuộc phạm 

vi bảo hiểm 

với KH 
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BLVP. 

Riêng 

Khách hàng 

Insmart 3% 

Phòng khám Đa khoa Thuận Mỹ Sài 

Gòn 

4A Hoàng Việt, Ph.  

Tân Sơn Nhất 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Tạm ngừng bảo lãnh chi phí 

thuốc do đang trong thời 

gian ký lại hợp đồng với nhà 

thuốc. Các chi phí dịch vụ y 

tế vẫn được bảo lãnh bình 

thường. 

Nha khoa Sky 375 - 377 Nguyễn 

Thái Bình, Ph.  Bảy 

Hiền 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng: 8h - 12h  

Chiều: 14h - 19h 

CN nghỉ 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh 

hình Sài Gòn 

305 Lê Văn Sỹ, Ph.  

Tân Sơn Hòa 

TP. HCM   x x     Thứ 2 - Thứ 7 

7h00 - 11h00 

13h00 - 16h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Careplus 

Tân Bình 

Số 107 đường Tân 

Hải, Ph.  Tân Bình 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h 

(Tất cả Chuyên khoa 

bao gồm Nha khoa) 

Thứ 2 - Thứ 6: 17h - 

20h (Chuyên khoa Nhi 

và xét nghiệm) 

Chủ nhật: 8h - 12h 

(Chuyên khoa Nhi và 

xét nghiệm) 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Khoa Nhi mở cửa khám 

thêm vào các ngày Chủ nhật, 

nhưng không tiếp nhận 

BLVP 

Nha Khoa Kim (CS 14) 304 Cộng Hòa, Ph.  

Tân Bình 

TP. HCM       x   Thứ 2 - thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Golden 

Healthcare 

37 Hoàng Hoa Thám, 

Ph.  Tân Bình 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 11h30 

13h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Nhật Tân (CN 1 Lam Sơn) 12 Lam Sơn, Ph.  

Linh Xuân 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 12h, 14h - 20h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Quốc Tế Hạnh Phúc L5-04;05;06 Tầng 5 - 

Tòa nhà Estella - 88 

Song Hành, Ph.  Bình 

Trưng 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h, 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Tùy từng thời điểm BV/PK 

áp dụng các chương trình 

khuyến mãi cho khách hàng 

không dùng BLVP 

Trung tâm nha khoa Saint Paul - CN 2 474 Lê Văn Sỹ, Ph.  

Nhiêu Lộc 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 

12h; 13h30 - 20h 

Chủ nhật: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Sài Gòn Healthcare 45 Thành Thái, Ph.  

Diên Hồng 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7 

7h30 - 16h30 

      

Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí 

Minh 

215 Hồng Bàng, Ph.  

Chợ Lớn 

TP. HCM x x x x x Thứ 2 - thứ 6 

Sáng: 8h00 - 12h00 

Chiều: 13h00 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000/ca 

ngoại trú 

Thu 

BV không BLVP tại khoa 

cấp cứu 

KH khi được phân về khoa 

nào trình thẻ BH và 
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300.000/ca 

nội trú 

CCCD/CMT với thư ký khoa 

đó để dùng BLVP. 

Phòng khám Victoria Healthcare 

Nguyễn Văn Linh 

1056 Nguyễn Văn 

Linh - Sky Garden 1, 

Ph.  Tân Hưng 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6:  

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Chuyên khoa Răng hàm mặt 

Sài Gòn 

1256 - 1258 Võ Văn 

Kiệt, Ph.  Chợ Lớn 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 6  

8h30 - 17h30 

      

Phòng khám Vigor Health Quận 3 100 - 102 - 102A - 

104 - 106 - 108 

Trương Định, Ph.  

Nhiêu Lộc 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 7h - 10h 

Chiều: 13h - 16h 

      

Phòng khám Đa khoa SIHG Số 16 - Đường Tôn 

Dật Tiên, Ph.  Tân 

Hưng 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - thứ 7 

8h - 17h 

      

Phòng khám Đa khoa Diamond 179 - 181 Đường Võ 

Thị Sáu, Ph.  Xuân 

Hòa 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - thứ 7 

7h30 - 11h30 

13h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám DYM Medical Center Phòng B103 - Tầng 

hầm 1 - Tòa nhà 

mPlaza Saigon - Số 

39 Lê Duẩn, Ph.  Sài 

Gòn 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7 

 8h - 18h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Careplus 

Quận 1 

66-68 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Ph.  Bến 

Thành 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 17h 

(Tất cả Chuyên khoa 

bao gồm Nha khoa) 

Thứ 2 - Thứ 6: 17h - 

20h (Chuyên khoa Nhi 

và xét nghiệm) 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Kim (CS Thủ Đức) 46A Võ Văn Ngân, 

Ph.  Thủ Đức 

TP. HCM       x   T2 -  T7: 8h - 19h 

CN: 8h - 16h 

      

Phòng khám Victoria Healthcare 

Nguyễn Văn Trỗi 

135A Nguyễn Văn 

Trỗi, Ph.  Phú Nhuận 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 12h; 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Hùng Vương 128 Hồng Bàng, Ph.  

Chợ Lớn 

TP. HCM x x     x Nội trú: 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Bệnh viện 

áp dụng phụ 

phí dịch vụ  

BLVP 

2,000,000 

VNĐ/ca 

bảo lãnh 

thành công: 

+ Chi phí 

thăm khám 

Bác sĩ, hộ 

sinh:  

1,000,000 

VNĐ (Một 

Khách hàng BLVP nội trú 

trình thẻ tại quầy thu viện 

phí cấp cứu tòa nhà Trạng 

Nguyên để Bệnh viện làm 

thủ tục trước khi xuất viện ít 

nhất 1 ngày, nếu không báo 

trước bệnh viện sẽ hủy bảo 

lãnh. 
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triệu đồng) 

+ Chi phí 

phục vụ nội 

trú:  

1,000,000 

VNĐ (Một 

triệu đồng) 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ 

Thủ Đức 

241 Quốc lộ 1K, Ph.  

Linh Xuân 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - thứ 7 

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 12h30 - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Tăng giá tối 

đa 20% dịch 

vụ khám, 

tiền giường 

và cận lâm 

sàng đối với 

khách hàng 

sử dụng 

dịch vụ 

BLVP 

  

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí 

Minh 

Số 2B Phổ Quang, 

Ph.  Tân Sơn Hòa 

TP. HCM   x x   x Thứ 2 - Thứ 7: 

7h30 - 16h 

CN: 7h30 - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Đa Khoa Meccare 578-580 Hương Lộ 2, 

Ph.  Bình Trị Đông 

TP. HCM     x   x Thứ 2 đến thứ 7: 

7h - 17h 

Chủ nhật: 7h - 11h30 

      

Nha khoa Kim (CS 357 Phan Xích 

Long) 

357 Phan Xích Long, 

Ph.  Cầu Kiệu 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 20h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc tế 

Bernard 

201 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa , Ph.  Xuân 

Hòa 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h -19h 

      

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Leancare Tòa Nhà Nguyễn 

Lâm -  133 Dương 

Bá Trạc, Ph.  Chánh 

Hưng 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 

16h30 

      

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Timec Số 4449 Nguyễn Cửu 

Phú, Ph.  Tân Tạo 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 

11h30 

13h30 - 17h30 

Chủ nhật: 7h30 - 11h30 

    Trong tuần không có Sản, 

Nhi; Thứ 7 có đầy đủ chuyên 

khoa; Chủ nhật chỉ bảo lãnh 

Nha khoa 
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Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí 

Minh - Cơ sở 2 

Số 201 Nguyễn Chí 

Thanh, Ph.  Chợ Lớn 

TP. HCM x x x   x 1. Ngoại trú: 

 - Thứ 2 - Thứ 6: 

Tiếp nhận: 5h30 - 

11h30 và 13h - 16h 

Giải quyết: 7h - 11h30 

và 13h - 16h20 

 - Thứ 7: 

Tiếp nhận: 5h30 -11h 

Giải quyết: 7h - 11h20 

2. Nội trú: 24/7 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 100 

000đ/ca 

ngoại trú 

Thu 300 

000đ/ca nội 

trú 

BV không BLVP tại khoa 

cấp cứu 

KH khi được phân về khoa 

nào trình thẻ BH và 

CCCD/CMT với thư ký khoa 

đó để dùng BLVP. 

‘- Điểm tiếp nhận BLVP: 

Khách hàng tới “Bàn hướng 

dẫn và tiếp đón” xếp số thứ 

tự tiếp nhận bảo hiểm của 

“Quầy bảo hiểm” số 9 và số 

10.  

- Khách hàng chỉ cần xuất 

trình CCCD, thẻ bảo hiểm, 

không cần photo trước khi 

đăng ký khám chữa bệnh. 

- Người bệnh có nhu cầu lấy 

kết quả CLS, Bệnh viện sẽ 

photo cung cấp cho người 

bệnh 

Phòng khám đa khoa SIM Medical 

Center 

RS05-SH02 - RS07-

SH01 Richstar 

Residence 239-241 

Hòa Bình, Ph.  Phú 

Thạnh 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h30 - 17h00 

      

Nha khoa Ariga 140 Ký Con, Ph.  

Bến Thành 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 6: 

9h - 12h; 14h - 19h 

Thứ 7:  

9h - 12h; 13h - 17h 

Sáng thứ 5 nghỉ 

      

Nha khoa Kim (CS Lũy Bán Bích) 586A Lũy Bán Bích, 

Ph.  Tân Phú 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

8h - 19h; 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Phòng khám Thông minh Jio Health (CS 

2) 

Tầng 1 Tòa nhà 

Mplaza Số 39 Lê 

Duẩn, Ph.  Sài Gòn 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Chủ nhật: 

8h - 22h 

      

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Sài Gòn - 

Quận 7 

441 Lê Văn Lương, 

Ph.  Tân Hưng 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

7h30 - 11h30; 

13h00 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Áp dụng giá riêng cho người 

nước ngoài - tiền phẫu thuật, 

tiền dịch vụ, tiền khám: tính 

gấp đôi (200%); tiền lâm 

sàng, thủ thuật : tính gấp 

rưỡi (150%); tiền thuốc, vật 

tư y tế: giữ nguyên (100%)  

Nha khoa Kim (CN Lê Văn Việt) 60-62 Lê Văn Việt, 

Ph.  Tăng Nhơn Phú 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Hàng 

Xanh 

393-395-397-399 

Điện Biên Phủ, Ph.  

Thạnh Mỹ Tây 

TP. HCM     x     Thứ 2 - thứ 7 

7h30 - 17h 
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Nha khoa 24Seven Dental Care Số 261B Hai Bà 

Trưng, Ph.  Xuân 

Hòa 

TP. HCM       x   Thứ 2 đến thứ 7: 

7h30 - 19h30 

Chủ nhật: 7h30 - 12h 

      

Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng 72 đường số 5 -  Cư 

xá Bình Thới, Ph.  

Bình Thới 

TP. HCM x x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

+ Thu 

100.000VN

D/ca ngoại 

trú  

+ Thu 

300.000 

VND/ca nội 

trú 

  

Trung tâm Nội soi và Chẩn đoán Bệnh 

lý Tiêu hóa Doctor Check 

429 Tô Hiến Thành, 

Ph.  Diên Hồng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - thứ 7: 

6h - 22h 

      

Nha khoa Kim (CS Hai Bà Trưng) 150-152 Hai Bà 

Trưng, Ph.  Tân Định 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

8h - 19h; 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Trung tâm Y tế Quận 5 642A Nguyễn Trãi, 

Ph.  Chợ Lớn 

TP. HCM x   x     Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 21h 

Chủ nhật: 7h - 12h 

      

Nha Khoa Việt Nha (CS Tân Bình) 01 Đồng Xoài, 

Ph.   Tân Bình 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

8h30 - 18h30 

Chủ nhật: 8h30 - 11h30 

      

Nha Khoa Việt Nha (CS Quận 3) Số 8 Đường Số 7 - 

Cư Xá Đô Thành, Ph.  

Bàn Cờ 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

8h30 - 11h30 

14h30 - 16h30 

      

Nha Khoa Việt Nha (CS Quận 7) 152 Lê Văn Lương , 

Ph.  Tân Hưng 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

8h30 - 11h30 

14h30 - 16h30 

      

Nha Khoa Smile Life 51 Trần Kế Xương, 

Ph.  Cầu Kiệu 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 

8h-19h 

      

Hoàn Mỹ Gold PXL 245 Phan Xích Long, 

Ph.  Cầu Kiệu 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

7h - 16h 

      

Phòng khám Nhi Đồng 315 Minh Phụng 277 Minh Phụng, Ph.  

Minh Phụng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 
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Phòng khám Nhi Đồng 315 Tô Hiến 

Thành 

307 Tô Hiến Thành, 

Ph.  Hòa Hưng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Đinh Tiên 

Hoàng 

234 Đinh Tiên 

Hoàng, Ph.  Tân Định 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Hoàng Diệu 329 Hoàng Diệu, Ph.  

Khánh Hội 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Hải Thượng 

Lãn Ông 

180 Hải Thượng Lãn 

Ông, Ph.  Chợ Lớn 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Hậu Giang 187 Hậu Giang, Ph.  

Bình Tây 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 
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ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Nguyễn Văn 

Luông 

260F Nguyễn Văn 

Luông, Ph.  Bình Phú 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Phạm Thế 

Hiển 

560 Phạm Thế Hiển, 

Ph.  Chánh Hưng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Nguyễn Tri 

Phương 

308 Nguyễn Tri 

Phương, Ph.  Vườn 

Lài 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 14-16 Tên 

Lửa 

14 - 16 Tên Lửa, Ph.  

An Lạc 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Nguyễn Sơn 98 Nguyễn Sơn, Ph.  

Phú Thọ Hòa 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 
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lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Bạch Đằng 246B-E Bạch Đằng, 

Ph.  Bình Thạnh 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Đồng Đen 169 Đồng Đen, Ph.  

Bảy Hiền 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Quốc Lộ 50 493 Đường Quốc lộ 

50, Xã Bình Hưng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Hiệp Bình 179 Hiệp Bình, Ph.  

Hiệp Bình 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 
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Phòng khám Nhi Đồng 315 87 Lê Văn 

Việt 

87 Lê Văn Việt, Ph.  

Tăng Nhơn Phú 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Phạm Văn 

Chiêu 

373 Phạm Văn 

Chiêu, Ph.  An Hội 

Tây 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Huỳnh Tấn 

Phát 

37 Huỳnh Tấn Phát, 

Xã Nhà Bè 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Lý Thường 

Kiệt 

10/01 Lý Thường 

Kiệt, Xã Hóc Môn 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Trần Hưng 

Đạo 

472B Trần Hưng 

Đạo, Ph.  Chợ Quán 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 
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ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Bình Phú 167-169 Bình Phú, 

Ph.  Bình Phú 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Âu Cơ 17 Âu Cơ, Ph.  Hòa 

Bình 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 10-12 Tên 

Lửa 

10 - 12 Tên Lửa, Ph.  

An Lạc 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Lê Văn Việt 175 Lê Văn Việt, Ph.  

Tăng Nhơn Phú 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Phan Đăng 

Lưu 

98E Phan Đăng Lưu , 

Ph.  Cầu Kiệu 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 
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tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Nguyễn 

Oanh 

289 - 291 Nguyễn 

Oanh, Ph.  Gò Vấp 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Đa khoa Hoa Sen Tầng 3 - Tòa nhà the 

Lancaster - 22-22 Bis 

Lê Thánh Tôn, Ph.  

Sài Gòn 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 6: 

Sáng 9h - 12h30 

Chiều 14h - 18h  

Thứ 7: 9h - 13h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Số 42 -  ấp Chợ -  

Phan Văn Khải, Xã 

Củ Chi 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

7h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000 

VND/ca 

ngoại trú 

Thu 

300.000 

VND/ca nội 

trú 

  

Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức II 259 An Phú Đông 3 -  

Khu Phố 19, Ph.  An 

Phú Đông 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

Sáng 7h30 - 11h30 

Chiều 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Sante 11A Đinh Bộ Lĩnh, 

Ph.  Bình Thạnh 

TP. HCM   x x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

7h30 - 11h30 

13h30 - 16h30 

      

Phòng khám Đa khoa Quốc tế IVY 

HEALTH  

120 Đường Nguyễn 

Trãi, Ph.  Bến Thành 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

8h - 17h 

      

Phòng khám Nhi Đồng 315 Trường 

Chinh 

490 - 492 Trường 

Chinh, Ph.  Tân Bình 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 
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Phòng khám Nhi Đồng 315 Tô Ký 152 Tô Ký - Ấp 

Đông, Xã Đông 

Thạnh 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Tỉnh Lộ 10 1283 Tỉnh Lộ 10, Ph.  

Bình Tân 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Tỉnh Lộ 8 374 Tỉnh Lộ 8 - Khu 

Phố 4, Xã Tân An 

Hội 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Tăng Nhơn 

Phú 

1 Tăng Nhơn Phú, 

Ph.  Phước Long 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Phạm Hùng C10/3D1 Phạm Hùng 

- Ấp 4, Xã Bình 

Hưng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 
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ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Nơ Trang 

Long 

215G- 215H Nơ 

Trang Long, Ph.  

Bình Thạnh 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Nguyễn Thị 

Thập 

106 Nguyễn Thị 

Thập, P.hường Tân 

Thuận 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Nguyễn Thị 

Nhỏ 

113 Nguyễn Thị Nhỏ, 

Ph.  Tân Hòa 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Nguyễn 

Duy Trinh 

Số 181 - 181A 

Nguyễn Duy Trinh, 

KP1, Ph.  Bình Trưng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Lê Văn 

Khương 

28 Lê Văn Khương, 

Ph.  Thới An 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 
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tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Lê Trọng 

Tấn 

550 Lê Trọng Tấn, 

Ph.  Tây Thạnh 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Lê Thị Hà 2/83A Lê Thị Hà, Xã 

Hóc Môn 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Kha Vạn 

Cân 

1032-1034 Kha Vạn 

Cân, Ph.  Thủ Đức 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Nhi Đồng 315 Nguyễn Xí 147 Nguyễn Xí, Ph.  

Bình Thạnh 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 
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Phòng khám Phụ Sản 315 Quốc Lộ 50 A12/12B Quốc Lộ 50 

- Ấp 1, Xã Bình 

Hưng 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Phạm Văn 

Chiêu 

245 Phạm Văn 

Chiêu, Ph.  An Hội 

Tây 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Nguyễn Oanh 299 Nguyễn Oanh, 

Ph.  Gò Vấp 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Nguyễn Duy 

Trinh 

699 Nguyễn Duy 

Trinh - KP4, Ph.  

Bình Trưng 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Lê Văn 

Khương 

105/4A Lê Văn 

Khương Khu Phố 1, 

Ph.  Tân Thới Hiệp 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 
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ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Lê Thị Hà 34A Lê Thị Hà, Xã 

Hóc Môn 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Huỳnh Tấn 

Phát 

1242 Huỳnh Tấn 

Phát, Ph.  Tân Mỹ 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Tân Sơn Nhì 300 Tân Sơn Nhì, Ph.  

Tân Sơn Nhì 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Phòng khám Phụ Sản 315 Phạm Hùng C8/1A1 Phạm Hùng - 

Ấp 4A, Xã Bình 

Hưng 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 6: 

17:00 - 20:30 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Trung tâm y khoa chuyên sâu quốc tế 

Bernard (Cơ sở 2) 

22 Phan Đình Giót, 

Ph.  Tân Sơn Hòa 

TP. HCM     x x   Thứ Hai - Thứ Bảy: 

7h30 - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Nội tổng hợp ECHO 

MEDI - Thủ Đức 

46 Nguyễn Thị Định, 

Ph.  Bình Trưng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 7: 

07:00 - 21:00  

Chủ nhật: 07:00 - 15:00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    



54 

 

Phòng khám Nội tổng hợp ECHO 

MEDI - Quận 7 

Số 1026 Nguyễn Văn 

Linh -  khu phố Sky 

Garden I (R1-1), Ph.  

Tân Hưng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 7: 

07:00 - 21:00  

Chủ nhật: 07:00 - 15:00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Mắt Prima Sài Gòn 27 Kỳ Đồng, Ph.  

Nhiêu Lộc 

TP. HCM   x x     Thứ 2 - Thứ 6: 

8h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh Viện 

    

Phòng khám Đa khoa Tam Phú 16 Tam Hà - Khu 

phố 3, Ph.  Tam Bình 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

7h - 11h30 

13h30 - 16h30 

      

Phòng khám đa khoa Raffles Medical 

HCM 

285B Điện Biên Phủ, 

Ph.  Xuân Hòa 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa An Khang 184-186-188 Nguyễn 

Đình Chiểu, Ph.  

Xuân Hòa 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 6: 

7h30 - 17h 

Thứ 7: 7h30 - 12h10 

      

Phòng khám Đa khoa Tiêu Hóa Việt Số 09 Tô Hiến 

Thành, Ph.  Hoà 

Hưng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 7: 6h - 19h 

Chủ nhật: 6h - 12h 

      

Phòng khám Gia đình Tokyo 127 Hồng Hà, Ph.  

Đức Nhuận 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 6 

7h - 16h 

      

Phòng khám Đa khoa DYM Medical 

Center Việt Nam - Quận 7 

Phòng 3A01 - tầng 

3A - toà nhà The 

Grace - 71 Hoàng 

Văn Thái, Ph.  Tân 

Mỹ 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 17h 

      

Bệnh viện Đa Khoa Gia Định 425 - 427 - 429 Nơ 

Trang Long, Ph.  

Bình Lợi Trung 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 7h30 - 12h 

Chiều: 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Golden Quận 10 471 - 473 Lý Thái 

Tổ, Ph.  Vườn Lài 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7 

Sáng: 7h30- 11h30  

Chiều: 13h00 - 17h00 

    Không áp dụng song song 

thẻ BHYT và BH tự nguyện 

Bệnh viện Đa Khoa Phương Nam Số 2 Nguyễn Lương 

Bằng, Ph.  Tân Mỹ 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: 8h - 12h 

Chiều: 13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Nha khoa Kim CS Xô Viết Nghệ Tĩnh 240-242 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, Ph.  

Thạnh Mỹ Tây 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Nha khoa Kim CS Nguyễn Thị Thập 60C tổ 28 Nguyễn 

Thị Thập -  Khu Phố 

3A, Ph.  Tân Thuận 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Nha khoa Kim CS Quận 6 410-410A-410B Hậu 

Giang, Ph.  Phú Lâm 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 
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Nha khoa Kim CS Quận 2 Số 3 Trần Não -  Khu 

phố 2, Ph.  An Khánh 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Nha khoa Kim CS Nguyễn Ảnh Thủ 369A-370A Nguyễn 

Ảnh Thủ -  Khu Phố 

1, Ph.  Trung Mỹ Tây 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Nha khoa Kim Lux 270 Quang Trung, 

Ph.  Gò Vấp 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Nha khoa Kim CS Quận 11 335B-337 Lạc Long 

Quân, Ph.  Hòa Bình 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 101+201+301+401 

Khu chung cư kết 

hợp thương mại văn 

phòng Sunrise City 

Lô W số 25 Nguyễn 

Hữu Thọ, Ph.  Tân 

Hưng 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

7h30 - 16h 

CN: 7h30 - 12h 

      

Bệnh viện Vạn Phúc City Số 01 -  Đường 10 -  

Khu đô thị Vạn Phúc, 

Ph.  Hiệp Bình 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

8h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh Viện 

    

Phòng khám Nhi Đồng và Tiêm Chủng 

315 Tân Sơn Nhì  

394 Đường Tân Sơn 

Nhì, Ph.  Tân Sơn 

Nhì 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Bệnh viện Nhân dân Gia Định 01 Nơ Trang Long, 

Ph.  Gia Định 

TP. HCM x x x x x Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: 7h - 12h 

Chiều: 13h - 16h00 

Thứ 7- Chủ nhật:  

Sáng: 7h - 11h30 

Cấp cứu 24/7 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

- Đối với 

ngoại trú: 

100.000VN

Đ/Ca 

- Đối với 

nội trú: 

300.000VN

Đ/Ca 

  



56 

 

Bệnh viện Lê Văn Thịnh  130 Lê Văn Thịnh, 

Ph.  Bình Trưng 

TP. HCM x x x x x Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h - 16h30 

Thứ 7- Chủ nhật:  

Sáng: 7h - 11h30 

Cấp cứu 24/7 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

- Đối với 

ngoại trú: 

100.000VN

Đ/Ca 

- Đối với 

nội trú: 

300.000VN

Đ/Ca 

  

Phòng khám Đa khoa Nhật Bản Ishii Sài 

Gòn 

616A Nguyễn Chí 

Thanh, Ph.  Minh 

Phụng 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h-18h 

    Không áp dụng song song 2 

loại thẻ BHYT và BH tự 

nguyện. 

Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty Cổ 

phần Vinamedical - Trung Tâm Y Khoa 

Sài Gòn 

305A Điện Biên Phủ, 

Ph.  Xuân Hòa 

TP. HCM     x x   Thứ 2 – Thứ 7: 

7h00 - 16h30 

      

Phòng khám đa khoa – Trung tâm xét 

nghiệm và chẩn đoán y khoa – Medical 

DIAG Center  

414-416-418-420 

Cao Thắng, Ph.  Hòa 

Hưng 

TP. HCM     x   x Thứ 2 - Thứ 7 (07:30 - 

16:30) Buổi sáng nhận 

hồ sơ đến 11:30 Buổi 

chiều nhận hồ sơ đến 

16:00 

Tạm ứng toàn bộ chi phí     

Phòng khám nội tổng hợp thuộc Trung 

tâm DIAG 017 

85-87 Nơ Trang 

Long, Ph.  Bình Lợi 

Trung 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 7 (07:30 - 

16:30) Buổi sáng nhận 

hồ sơ đến 11:30 Buổi 

chiều nhận hồ sơ đến 

16:00 

Tạm ứng toàn bộ chi phí     

Phòng khám nội tổng hợp thuộc Trung 

tâm DIAG 006 

198 Nguyễn Thị 

Thập -  Khu phố 4A, 

Ph.  Tân Thuận 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 7 (07:30 - 

16:30) Buổi sáng nhận 

hồ sơ đến 11:30 Buổi 

chiều nhận hồ sơ đến 

16:00 

Tạm ứng toàn bộ chi phí     

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – 

Cơ sở 3 

221B Hoàng Văn 

Thụ, Ph.  Phú Nhuận 

TP. HCM x x x   x Thứ 2 đến thứ 6: 7h00-

10h30, 13h00-15h30. 

Thứ 7: 7h00-10h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000 

VND/ca 

ngoại trú 

Thu 

300.000 

VND/ca nội 

trú 

  

Phòng khám Đa khoa Dr. Healthcare 134 Tân Hòa Đông, 

Ph.  Phú Lâm 

TP. HCM     x x   Thứ 2 đến thứ 7: 07h30 

- 20h30. Chủ nhật: 

07h30 - 12h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng Khám Chuyên Khoa Phục Hồi 

Chức Năng Thuộc Công Ty TNHH 

Bệnh Viện Phòng Khám Điều Trị Cơ 

Xương Khớp Chuẩn Mỹ Usac 

Chiropractic 

1-3-5 Trần Hưng 

Đạo, Ph.  Bến Thành 

TP. HCM     x     8h00 - 17h00 từ thứ 

Hai đến CN 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Địa điểm kinh doanh 1 Thuộc Công Ty 

TNHH Bệnh Viện Phòng Khám Điều 

Trị Cơ Xương Khớp Chuẩn Mỹ Usac 

Chiropractic 

305 Nguyễn Văn 

Trỗi, Ph.  Tân Sơn 

Hòa 

TP. HCM     x     8h00 - 17h00 từ thứ 

Hai đến CN 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Chi nhánh Công ty TNHH Phòng Khám 

Đa Khoa INTERMEC – Phòng Khám 

Đa Khoa INTERMEC 

256B Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Ph.  Xuân 

Hòa 

TP. HCM     x     8h00 - 17h00 từ thứ 

Hai đến CN 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Củ Chi 1307 Tỉnh Lộ 7, Xã 

An Nhơn Tây 

TP. HCM x x x   x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100.000 

VND/ca 

ngoại trú 

Thu 

300.000 

VND/ca nội 

trú 

  

Bệnh viện An Bình  146 An Bình, Ph.  An 

Đông 

TP. HCM x x x   x Thứ 2 – Thứ 6: 

7h00-16h30 

Tạm ứng trước số tiền bệnh 

nhân nằm viện  

Thu 

100.000 

VND/ca 

ngoại trú 

Thu 

300.000 

VND/ca nội 

trú 

  

Phòng khám Nhi Đồng 315 Lê Văn 

Quới 

482 Lê Văn Quới, 

Ph.  Bình Tân 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

8:00 - 11:30 và 13:30 - 

20:30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

  Thời gian khám và gửi yêu 

cầu BLVP có thể kéo dài, 

khách hàng đến khám sau 

19h00 có thể có phương án 

BLVP sau 20h30, trường 

hợp này Khách hàng vui 

lòng đến Phòng khám hoàn 

tất thủ tục nhận lại tiền tạm 

ứng vào ngày làm việc tiếp 

theo 

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Bình 

Dương 

39 Hồ Văn Cống Khu 

phố 4, 

Ph.  Chánh Hiệp 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Nha khoa Bình Dương 494 -  496  Đại lộ 

Bình Dương, Ph.  

Phú Lợi 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Sáng Chủ nhật 

8h - 11h30 

14h - 19h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha Khoa Kim (CS 16) 01 Nguyễn Văn Tiết, 

Ph.  Thủ Dầu Một 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Dương Số 45 Đường Hồ Văn 

Cống -  Khu Phố 4, 

Ph.  Chánh Hiệp 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Phòng khám Urban Clinic Bình Dương Block 8 -  tầng trệt 

tòa nhà Sora Gardern 

II - Lô C17 Đại 

lộ Hùng Vương (TP 

mới Bình Dương), 

Ph.  Bình Dương 

TP. HCM     x     Thứ 2 – Thứ 3, Thứ 5 - 

Thứ 7 

9h00 - 18h00 

Thứ 4 & Chủ nhật nghỉ 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 
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Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương Số 14-14A-16-16A-

18 Thửa đất số 154 

Tờ bản đồ số 40 

Đường Nguyễn An 

Ninh, Ph.  Thủ Dầu 

Một 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng: 7h - 11h30 

Chiều: 13h - 16h 

Chủ nhật: 7h - 11h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc 18 Đại lộ Bình 

Dương, Ph.  Bình 

Hòa 

TP. HCM   x x   x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 12h 

13h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

  Tùy từng thời điểm BV/PK 

áp dụng các chương trình 

khuyến mãi cho khách hàng 

không dùng BLVP 

Nha khoa Bình Dương (CN Thuận An) 75 Nguyễn Văn Tiết, 

Ph.  Lái Thiêu 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7:  

Sáng : 8h -12h, Chiều : 

14h-19h 

Chủ nhật: 8h-12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Quốc tế Columbia Asia Bình 

Dương 

Khu phố Hòa Lân, 

Ph.  Thuận Giao 

TP. HCM   x x x x 24/7, kể cả ngày Lễ Quy định đặt cọc nội trú: 

- Nội khoa : 3 triệu -5 triệu 

- Phẫu thuật : Ít nhất 50% chi 

phí phẫu thuật 

- Nội soi : 3 triệu vnđ 

- Phẫu thuật trong ngày : 3 triệu 

– 5 triệu 

Ngoại trú chỉ đặt cọc trong 

trường hợp khách hàng khám 

tổng quát 

    

Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Hảo - Kei 

Mei Kai 

26/14 Kp Bình 

Đường 2, Ph.  Dĩ An 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6: 

7h30 - 16h30 

500,000 vnđ / ca     

Bệnh viện Đa khoa An Phú Số 05 - KDC Nam 

Phương - Đường 22 

tháng 12 - Khu phố 

1A, Ph.  An Phú 

TP. HCM   x x x x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Nha khoa Kim (CS Phú Lợi) 191 Phú Lợi, Ph.  

Phú Lợi 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7: 8h - 19h 

Chủ nhật: 8h - 16h 

      

Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2 28/1 Khu phố Bình 

Phước B, Ph.  An 

Phú 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Đa khoa Phương Chi DX76 Khu phố 2, Ph.  

Chánh Hiệp 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - thứ 6: 

7h30 - 11h30; 13h30 - 

17h  

Thứ 7: 

7h30 - 11h30 

Tạm ứng 10.000.000VNĐ cho 

nhập viện sau đó tạm ứng tiếp 

nếu còn thiếu 

    

Bệnh viện Thuận Mỹ TDM 152 Huỳnh Văn Cù, 

Ph.  Thủ Dầu Một 

TP. HCM   x x x x Nội trú: 24/7 

Ngoại trú: 7h - 11h30; 

13h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

    

Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương Số 455 đường Cách 

Mạng Tháng Tám, 

Ph.  Thủ Dầu Một 

TP. HCM   x x   x 24/7 Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 
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Phòng khám Nội tổng hợp ECHO 

MEDI - Bình Dương 

Căn 01-02 tầng trệt 

Canary Plaza - Số 5 

Đại lộ Bình Dương, 

Ph.  Bình Hòa 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 7: 7h - 21h                

Chủ nhật: 7h - 15h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài 

Gòn 

Số 306 đường Độc 

Lập -  KP Quảng 

Phú, Ph.  Phú Mỹ 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7  

Sáng: 7h30 - 11h00 

Chiều: 13h30 - 17h00 

      

Nha khoa Vạn Thành Sài Gòn (CN Bà 

Rịa) 

75 Bạch Đằng, Ph.  

Bà Rịa 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Chủ nhật  

8h - 11h30 

14h - 18h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha Khoa Kim (CN Vũng Tàu) 101 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, Ph.  Vũng Tàu 

TP. HCM       x   Thứ 2 - Thứ 7 

8h - 19h 

      

Phòng khám Đa khoa Vũng Tàu 205-207 Nguyễn Văn 

Trỗi, Ph.  Vũng Tàu 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7 

7h - 11h30; 13h30 - 

17h 

Chủ nhật: 7h - 11h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Vạn Phước 42 Cách Mạng Tháng 

8, Ph.  Long Hương 

TP. HCM   x x x x Thứ 2 - Thứ 6 

8h - 11h 

14h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 

100,000VN

Đ/ca BLVP 

  

Phòng khám đa khoa Raffles Medical 

Vũng Tàu 

Phòng 116 - tầng trệt 

Tòa nhà 

PetroVietnam 

Towers - 08 Đường 

Hoàng Diệu, Ph.  

Vũng Tàu 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 17h 

Thứ 7: 8h - 12h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Cơ Xương Khớp Optimal 

365 

18Ter Nguyễn Thị 

Minh Khai, Ph.  Sài 

Gòn 

TP. HCM     x     Thứ 2 - Chủ nhật: 

9h00-19h00 

      

Nha Khoa Dr.Vincare 19A Đường 25, 

KP31, Ph.  Hiệp Bình 

TP. HCM       x   Thứ 2 – Thứ 7: 8:00 - 

12:00; 14:00 -20:00 

CN: 8:00 - 12:00; 

14:00 -17:00 

      

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec 

Grand Park 

L2-15, tầng L2, 

Trung tâm Thương 

mại Vincom, Tòa nhà 

Vincom Mega Mall 

Grand Park thuộc 

Khu dân cư và công 

viên Phước Thiện, Số 

8 đường Phước 

Thiện, Khu phố 

Phước Thiện, Ph.  

Long Bình 

TP. HCM     x     Thứ 2 – Thứ 7: 8h30 - 

19h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha Khoa Kim Nguyễn Trãi Quận 5 348-350 Nguyễn 

Trãi, Ph.  An Đông 

TP. HCM       x   Tất cả các ngày trong 

tuần:  

Từ 8:00 đến 20:00 
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Nha Khoa Kim Phú Mỹ Hưng 1401-1403 Khu phố 

Mỹ Toàn 2 – H4 

Nguyễn Văn Linh, 

Ph.  Tân Hưng 

TP. HCM       x   Tất cả các ngày trong 

tuần:  

Từ 8:00 đến 20:00 

      

Nha Khoa Kim Quận 8 829-829A Tạ Quang 

Bửu, Ph.  Chánh 

Hưng 

TP. HCM       x   Tất cả các ngày trong 

tuần:  

Từ 8:00 đến 20:00 

      

Nha khoa Quốc An (Cơ sở 1) 862A Tạ Quang Bửu, 

Ph.  Chánh Hưng 

TP. HCM       x   Thứ 2- Thứ 7  

Sáng: 09h00- 12h00 

Chiều: 14h00 - 21h00 

Chủ nhật: 8h00 - 12h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Nha khoa Quốc An (Cơ sở 2) 238-240 Vĩnh Viễn, 

Ph.  Vườn Lài 

TP. HCM       x   Thứ 2- Thứ 7  

Sáng: 09h00- 12h00 

Chiều: 14h00 - 21h00 

Chủ nhật: 8h00 - 12h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh Số 04 Dương Quang 

Trung, Ph.  Hòa 

Hưng 

TP. HCM x x x     Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: 08h - 11h30 

Chiều: 13h30 - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 100 

000đ/ca 

ngoại trú 

Thu 300 

000đ/ca nội 

trú 

Bệnh viện bắt đầu tiếp nhận 

Bảo lãnh viện phí từ  

ngày 15/11/2025 

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie – HCM01 

Số 307/15 Nguyễn 

Văn Trỗi, Ph.  Tân 

Sơn Hòa 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

08h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

 
  

Phòng khám Sản phụ khoa và KHHGĐ 

Dr. Marie – HCM02 

Số 111 đường 

Nguyễn Thị Thập, 

Khu dân cư Him 

Lam, Ph.  Tân Hưng 

TP. HCM     x x x Thứ 2 - Thứ 7: 

08h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

 
  

Phòng khám Đa khoa VIETMEDI Số 339 Điện Biên 

Phủ, Ph.  Bàn Cờ 

TP. HCM     x x   Thứ 2 - Thứ 7: 

08h - 16h30 

Tạm ứng toàn bộ chi phí phát 

sinh 

 
  

Bệnh viện Nhi Đồng 2 Số 14 Lý Tự Trọng, 

Ph.  Sài Gòn 

TP. HCM x x x     Thứ 2 - Thứ 6:  

Sáng: 07h - 11h 

Chiều: 13h - 16h 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 

Thu 100 

000đ/ca 

ngoại trú 

Thu 300 

000đ/ca nội 

trú 

Bệnh viện bắt đầu tiếp nhận 

Bảo lãnh viện phí từ  

ngày 15/11/2025 

Tuyên Quang   Tuyên 

Quang 

          

 

      

Phòng Khám Đa khoa An Sinh Tổ dân phố Phan 

Thiết 1, Ph.  Minh 

Xuân 

Tuyên 

Quang 

    x x x Thứ 2 - sáng CN 

7h30 - 11h30 

13h30 - 17h00 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Bệnh viện Đa khoa Đức Minh Số 22 Nguyễn Du, 

Ph.  Hà Giang 1 

Tuyên 

Quang 

  x x   x Thứ 2 - Chủ nhật 

07h30 - 11h30 

13h30 - 17h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Bệnh viện 
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Phòng Khám Đa Khoa Đức Minh 2 - 

Bắc Quang 

Tổ 11, Xã Bắc Quang Tuyên 

Quang 

    x     Thứ 2 - Thứ 7: 

8h - 16h30 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Vĩnh Long   Vĩnh 

Long 

          

 

      

Phòng Khám Đa Khoa Mekomed - Cửu 

Long 

Số 75 Phạm Thái 

Bường, Ph.  Phước 

Hậu 

Vĩnh 

Long 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 17h 

      

Phòng Khám Đa Khoa Mekomed - Hòa 

Phú 

Số 23K/1 ấp Phước 

Hòa, Xã Phú Quới 

Vĩnh 

Long 

    x x x Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 17h 

      

Phòng khám Đa khoa An Phước Block C - khu nhà ở 

KCN Giao Long, Xã 

Giao Long 

Vĩnh 

Long 

    x   x Thứ 2 - Chủ nhật: 

7h - 17h 

      

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 

Bến Tre 

78C - Quốc lộ 60 - 

Tổ 13 - Khu Phố 1, 

Ph.  Phú Tân 

Vĩnh 

Long 

    x x   Sáng: 7h - 11h 

Chiều: 13h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

Phòng khám Đa khoa Đặng Tuyền số 266 Điện Biên Phủ 

-  Khóm 11, Ph.  Trà 

Vinh 

Vĩnh 

Long 

    x x   Thứ 2 - Chủ nhật 

7h - 17h 

Tạm ứng theo quy định của 

Phòng khám 

    

 

---Hết--- 


